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CỘNGHOÀXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

Điện Biên, ngày 12 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xác định khối lượng mua sắm tập trung và phê duyệt

kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm tập trung cấp địa phương
tỉnh Điện Biên năm 2025

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 được
sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung tại
Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt
Nam;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu
thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ
tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ
Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ
đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2025 ban
hành danh mục tài sản áp dụng mua sắm tập trung cấp tỉnh, giao nhiệm vụ thực
hiện mua sắm tài sản tập trung và thời hạn tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung
trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của
UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; Quyết
định số 718/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 về việc điều chỉnh và giao dự
toán ngân sách địa phương năm 2025 đối với các đơn vị khi thực hiện sắp xếp,
sáp nhập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm
2025 về việc điều chỉnh và giao dự toán thu, chi NSĐP năm 2025, nguồn chuyển
nguồn năm 2024 sang đối với các cơ quan đơn vị sau sắp xếp,



sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 231/2025/CT/I-311065 ngày 10

tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá - Dịch vụ Nghĩa Hưng;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định khối lượng mua sắm tập trung và phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu dự toán mua sắm tập trung cấp địa phương tỉnh Điện Biên năm
2025, với nội dung như sau:

1. Xác định khối lượng mua sắm tập trung
Chi phí (dự toán kinh phí) dự kiến để thực hiện mua sắm tài sản, máy móc,

thiết bị: 62.677.100.000 đồng (sáu mươi hai tỷ sáu trăm bẩy mươi bẩy triệu một
trăm nghìn đồng).

(Chi tiết theo các phụ lục số 01 và 02 đính kèm)
2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo Phụ lục số 03

đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn

phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- Kho bạc nhà nước Khu vực X;
- Các đơn vị đầu mối mua sắm tập trung;
- Lưu: VT, VPNAT (8).

Vũ Anh Dũng

GIÁMĐỐC



PHỤ LỤC 01
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU (KHỐI LƯỢNG) MUA SẮM TẬP TRUNG
(MÁYMÓC, THIẾT BỊ) CẤP ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 2770 /QĐ-SKHCN ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên)

Chi phí dự kiến để thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị: 62.677.100.000 triệu đồng như sau:

Stt

Tênmáymóc,
thiết bị/Cơ
quan, tổ
chức, đơn vị
trực tiếp sử
dụng tài sản

Mã TB

Cơquan,
đơn vị

ĐVT Số
lượng

Đơn giá dự
toán

Dự toán (Thành
tiền) (VNĐ) Nguồn vốn

Phương
thức
thanh
toán

Dự kiến thời gian, địa điểm giao
nhận tài sảnTên tài sản

(cấu hình)

TỔNGCỘNG 62.677.100.000
(1) BANNỘI CHÍNH TỈNHỦY (1756-CV/BNCTU) 349.500.000
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Ban Nội chính tỉnh Ủy
2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 5 15.000.000 75.000.000 NSNN CK Ban Nội chính tỉnh Ủy
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Ban Nội chính tỉnh Ủy
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 5 12.950.000 64.750.000 NSNN CK Ban Nội chính tỉnh Ủy
(2) BANTỔCHỨCTỈNH ỦY (2219-CV/BTCTU) 92.700.000
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 4 14.950.000 59.800.000 NSNN CK Ban Tổ chức tỉnh Ủy
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 5 Cái 2 9.950.000 19.900.000 NSNN CK Ban Tổ chức tỉnh Ủy
3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 1 Cái 1 13.000.000 13.000.000 NSNN CK Ban Tổ chức tỉnh Ủy
(3) CƠQUANỦYBANKIỂMTRATỈNHỦY (707-

CV/CQUBKTTU) 110.000.000
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
(4) SỞNỘIVỤ (1758/SNV-VP và 1922/SNV-VP) 252.400.000
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Sở Nội vụ
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 3 Cái 4 24.950.000 99.800.000 NSNN CK Sở Nội vụ
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Sở Nội vụ
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Sở Nội vụ
-5 SỞDÂNTỘCVÀ TÔNGIÁO (640/SDTTG-VP) 134.950.000
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 3 Cái 1 24.950.000 24.950.000 NSNN CK Sở Dân tộc và Tôn giáo



2 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Sở Dân tộc và Tôn giáo
(6) TRƯỜNGCHÍNHTRỊ TỈNH (118-CV/TCT) 282.350.000
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 6 12.950.000 77.700.000 NSNN CK Trường Chính trị tỉnh
2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 9 Cái 1 42.000.000 42.000.000 NSNN CK Trường Chính trị tỉnh
3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 1 Cái 1 13.000.000 13.000.000 NSNN CK Trường Chính trị tỉnh
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Trường Chính trị tỉnh
5 Máy tính Bảng Maytinhbang Loại 1 Cái 2 24.950.000 49.900.000 NSNN CK Trường Chính trị tỉnh

(7)
TRƯỜNGCAOĐẲNGKINHTẾKỸTHUẬT
ĐIỆN BIÊN
(209/CV-CĐKTKT)

446.150.000

1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 8 Cái 3 39.000.000 117.000.000 NSNN CK Trường Cao đẳng KTKT Điện Biên
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 16 19.950.000 319.200.000 NSNN CK Trường Cao đẳng KTKT Điện Biên
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 5 Cái 1 9.950.000 9.950.000 NSNN CK Trường Cao đẳng KTKT Điện Biên
(8) SỞ TƯPHÁP (1652/STP-VP) 29.900.000
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản -

Sở Tư pháp
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản -

Sở Tư pháp
(9) SỞ KHOAHỌCVÀ CÔNGNGHỆ 150.600.000
(9.1) Văn phòng sở Khoa học và Công nghệ
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Văn phòng sở Khoa học và Công

nghệ
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Văn phòng sở Khoa học và Công

nghệ
(9.2) Trung tâm Công nghệ và Nền tảng số
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm Công nghệ và Nền tảng

số
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 3 Cái 1 24.950.000 24.950.000 NSNN CK Trung tâm Công nghệ và Nền tảng

số
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trung tâm Công nghệ và Nền tảng

số
(10) SỞ NGOẠI VỤ (1243/SNgV-VP) 109.950.000
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Sở Ngoại vụ
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Sở Ngoại vụ
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 1 Cái 1 5.000.000 5.000.000 NSNN CK Sở Ngoại vụ
(11) SỞNÔNGNGHIỆPVÀMÔITRƯỜNG

(3028/SNNMT-KHTC) 1.296.100.000
(11.1) Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường



1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Văn phòng SởNông nghiệp vàMôi
trường

2 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Văn phòng SởNông nghiệp vàMôi
trường

3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 7 19.950.000 139.650.000 NSNN CK Văn phòng SởNông nghiệp vàMôi
trường

(11.2) Chi cục Kiểm lâm Sở Nông nghiệp vàMôi
trường

1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Chi cục Kiểm lâm SởNông nghiệp
và Môi trường

2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Chi cục Kiểm lâm SởNông nghiệp
và Môi trường

3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 13 12.950.000 168.350.000 NSNN CK Chi cục Kiểm lâm SởNông nghiệp
và Môi trường

4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Chi cục Kiểm lâm SởNông nghiệp
và Môi trường

5 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 3 15.000.000 45.000.000 NSNN CK Chi cục Kiểm lâm SởNông nghiệp
và Môi trường

(11.3) Chi cục Thủy lợi và PCTT Sở Nông nghiệp và
Môi trường

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Chi cục Thủy lợi và PCTT SởNông
nghiệp và Môi trường

(11.4) Chi cục Phát triển Nông thôn và KTHT Sở Nông nghiệp
và Môi trường

1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK
Chi cục Phát triển Nông thôn và
KTHT Sở Nông nghiệp và Môi

trường
(11.5) Chi cục Nông nghiệp Sở Nông nghiệp vàMôi

trường
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK Chi cục Nông nghiệp SởNông

nghiệp và Môi trường
(11.6) Trung tâmKhuyến nông - GCTVN SởNông nghiệp và

Môi trường
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trung tâmKhuyến nông - GCTVN

Sở Nông nghiệp và Môi trường
(11.7) Trung tâm Phát triển quỹ đất Sở Nông nghiệp vàMôi

trường
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm Phát triển quỹ đất Sở



Nông nghiệp và Môi trường
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm Phát triển quỹ đất Sở

Nông nghiệp và Môi trường
(11.8) Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng Sở Nông

nghiệp và Môi trường
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc

dụng Sở Nông nghiệp và Môi trường
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc

dụng Sở Nông nghiệp và Môi trường
(11.9) Ban quản lý Khu DTTNMường Nhé - Sở Nông nghiệp

và Môi trường
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Ban quản lý Khu DTTNMường Nhé

- Sở Nông nghiệp và Môi trường
(12) SỞ XÂY DỰNG (2728/SXD-VP) 32.900.000
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Sở Xây dựng
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Sở Xây dựng
(13) SỞTÀI CHÍNH (2403/STC-VP) 388.700.000
I Máy Điều hòa nhiệt độ
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 1 25.000.000 25.000.000 NSNN CK Sở Tài chính
2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 3 Cái 3 19.500.000 58.500.000 NSNN CK Sở Tài chính
II Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 10 19.950.000 199.500.000 NSNN CK Sở Tài chính
III Máy tính xách tay
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Sở Tài chính
IV Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Sở Tài chính
(14) SỞVĂNHÓA, THỂTHAOVÀDULỊCH

(3052/SVHTTDL-KHTC) 50.900.000
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ
2 Máy in A4 PrinterA4

Nhiệt Loại 2 Cái 2 5.500.000 11.000.000 NSNN CK Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâmVăn hóa, Điện ảnh tỉnh
Điện Biên

(15) SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO (2500/SDGĐT-
KHTC) 228.550.000

I Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Sở Giáo dục và Đào tạo
II Máy tính xách tay



1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Sở Giáo dục và Đào tạo
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 3 14.950.000 44.850.000 NSNN CK Trường THPT Chà Cang
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường THPT Thanh Nưa
III Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 5 Cái 1 9.950.000 9.950.000 NSNN CK Trường THPT Nà Tấu
IV Máy Điều hòa nhiệt độ
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 9 Cái 2 42.000.000 84.000.000 NSNN CK Trường THPT Chà Cang
(16) BÁOVÀPHÁTTHANH, TRUYỀNHÌNHĐIỆNBIÊN

(138-CV-B&PTTHĐB) 257.250.000

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 9 19.950.000 179.550.000 NSNN CK Báo và Phát thanh, Truyền hinh Điện
Biên

2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 6 12.950.000 77.700.000 NSNN CK Báo và Phát thanh, Truyền hinh Điện
Biên

(17) SỞ Y TẾ (2820/SYT-KHTC) 9.096.650.000

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 269 19.950.000 5.366.550.000

Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

CK

Bệnh viện đa khoa tỉnh 130 bộ; Cơ
sở bảo trợ xã hội tổng hợp 02 bộ;
Bệnh viện Phổi 08 bộ; Trung tâm y
tế Điện Biên Đông 16 bộ; Trung tâm
y tế Mường Ảng 02 bộ; Trung tâm y
tế Mường Lay 07 bộ; Trung tâm

Pháp y 01 bộ; Văn Phòng Sở Y tế 04
bộ; Bệnh viện tâm thần 05 bộ; Trung
tâm Y tế Điện Biên Phủ 05 bộ;
Trung tâm Y tế Tủa Chùa 22 bộ;
Trung tâm Y tế Tuần Giáo 30 bộ;
Trung tâm Y tế Nậm Pồ 10 bộ;
Trung tâm Y tế Thanh An 15 bộ;
Trung tâm Y tế Mường Nhé 10 bộ;
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ

phẩm, Thực phẩm 02 bộ

2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 171 12.950.000 2.214.450.000

Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

CK

Bệnh viện đa khoa tỉnh 73 cái; Cơ sở
bảo trợ xã hội tổng hợp 02 cái; Trung
tâm Kiểm nghiệm thuốc MP-TP 01
cái; Trung tâm y tế Mường Ảng 02
cái; Chi cục ATVSTP 03 cái; Văn
Phòng Sở Y tế 03 cái; Trung tâm Y
tế Na Sang 05 cái; Bệnh viện tâm
thần 05 cái; Trung tâm Y tế Điện



Biên Phủ 07 cái; Trung tâm Y tế
Tủa Chùa 11 cái; Trung tâm Y tế
Tuần Giáo 20 cái; Trung tâm Y tế
Nậm Pồ 10 cái; Trung tâm Y tế

Thanh An 15 cái; Ban QLDA đầu tư
xây dựng 01 cái; rung tâm Y tế

MườngNhé 10 cái; Trung tâmKiểm
nghiệm Thuốc,Mỹ phẩm, Thực

phẩm 03 cái

3 Máy in A4 PrinterA4
Màu Loại 4 Cái 3 8.500.000 25.500.000

Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

CK Bệnh viện đa khoa tỉnh 02 cái; Trung
tâm Y tế Tuần Giáo 01 cái

4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 1 Cái 6 13.000.000 78.000.000

Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

CK Bệnh viện đa khoa tỉnh 4 cái; Chi
cục ATVSTP 02 cái

5 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 11 15.000.000 165.000.000

Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

CK Bệnh viện đa khoa tỉnh 1 cái; Trung
tâm Y tế Điện Biên Phủ 10 cái;

6 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 4 15.000.000 60.000.000

Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

CK
Bệnh viện đa khoa tỉnh 2 cái; Bệnh
viện Y dược cổ truyền - Phục hồi
chức năng tỉnh Điện Biên 02 cái

7 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 5 Cái 6 19.000.000 114.000.000 Nguồn thu
được để lại, CK Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ 03

cái; Bệnh viện Y dược cổ truyền -



quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

Phục hồi chức năng tỉnh Điện Biên
02 cái; Ban QLDA Bạn hữu trẻ em
tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-2026

01 cái

8 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 3 Cái 23 19.500.000 448.500.000

Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

CK

Bệnh viện đa khoa tỉnh 4 cái; Trung
tâm Kiểm nghiệm thuốc MP-TP 02
cái; Trung tâm y tế Mường Lay 01
cái; Trung tâm Y tế Tuần Giáo 01
cái; Trung tâm Y tế Nậm Pồ 2 cái;
Trung tâm Y tế Thanh An 04 cái;
Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục
hồi chức năng tỉnh Điện Biên 06 cái;
Trung tâmKiểm nghiệm Thuốc,Mỹ

phẩm, Thực phẩm 03 bộ

9 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 7 25.000.000 175.000.000

Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

CK
Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ 01
cái; Trung tâmY tế Tủa Chùa 04 cái;
Trung tâm Y tế Thanh An 02 cái

10 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 7 Cái 2 48.000.000 96.000.000

Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

CK Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp 02 cái

11 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 6 14.950.000 89.700.000

Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

CK

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc MP-
TP 01 cái; Trung tâm y tế Mường
Ảng 01 cái; Trung tâm Y tế Na Sang
01 cái; Trung tâm Y tế Tuần Giáo 01
cái; Ban QLDA đầu tư xây dựng 01
cái; Trung tâm Y tế Mường Nhé 01

cái

12 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000
Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển

CK Trung tâm Y tế Tuần Giáo 01 cái



hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

13 Máy in A4 PrinterA4
Nhiệt Loại 2 Cái 28 5.500.000 154.000.000

Quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp

CK Bệnh viện Đa khoa tỉnh

14 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000

Nguồn thu
được để lại,
quỹ phát triển
hoạt động sự
nghiệp và
nguồn ngân

sách

CK Trung tâmKiểm nghiệm Thuốc,Mỹ
phẩm, Thực phẩm 01

(18) VĂNPHÒNGUBNDTỈNHĐIỆNBIÊN
(1016/VPUB-TCHCQT) 858.850.000

I Máy Điều hòa nhiệt độ
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 1 25.000.000 25.000.000 NSNN CK Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên
2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 10 25.000.000 250.000.000 NSNN CK Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 10 Cái 3 65.000.000 195.000.000 NSNN CK Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
II Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 7 19.950.000 139.650.000 NSNN CK Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
III Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 6 12.950.000 77.700.000 NSNN CK Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên
(19) UBNDXÃNẬMNÈN (08/UBND-KT) 627.300.000
(19.1) Văn phòng Đảng ủy xã Nậm Nèn
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Nậm Nèn
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 5 14.950.000 74.750.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Nậm Nèn
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Nậm Nèn

(19.2) Mặt trận Tổ quốc xã Nậm Nèn
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc xã Nậm Nèn
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc xã Nậm Nèn
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc xã Nậm Nèn

(19.3) Phòng Kinh tế xã Nậm Nèn
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Nậm Nèn

(19.4) Văn phòng HĐND - UBND xã



Nậm Nèn
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 7 Cái 1 48.000.000 48.000.000 CK Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm

Nèn
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm

Nèn
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm

Nèn
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Văn phòng HĐND - UBND xã Nậm

Nèn
(19.5) Phòng Văn hóa xã Nậm Nèn
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa xã Nậm Nèn
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa xã Nậm Nèn
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Phòng Văn hóa xã Nậm Nèn
(20) UBNDXÃNA SANG (81/UBND-KT) 678.400.000
I Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 Ngân sách

SNGD CK TrườngMầm non số 1 Na Sang xã
Na Sang

2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 4 19.950.000 79.800.000 Ngân sách
SNGD CK Trường PTDTBT THMa Thì Hồ xã

Na Sang
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 Ngân sách

SNGD CK Trường PTDTBT TH số 1 Na Sang
xã Na Sang

4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 Ngân sách
SNGD CK Trường PTDTBT TH số 2 Na Sang

xã Na Sang
5 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 Ngân sách

SNGD CK Trường THCS Thị trấn xã Na Sang

6 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 Ngân sách
SNGD CK Trường PTDTBT THCSMa Thì Hồ

xã Na Sang
II Máy tính xách tay
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 Ngân sách

SNGD CK TrườngMầm non số 1 Na Sang xã
Na Sang

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 Ngân sách
SNGD CK TrườngMầm non số 2 Na Sang xã

Na Sang
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 Ngân sách

SNGD CK TrườngMầm non Sa Lông xã Na
Sang

4 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 Ngân sách
SNGD CK Trường PTDTBT THMa Thì Hồ xã

Na Sang
5 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 Ngân sách

SNGD CK Trường PTDTBT TH số 1 Na Sang
xã Na Sang



6 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 Ngân sách
SNGD CK Trường THCS Thị trấn xã Na Sang

7 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 Ngân sách
SNGD CK Trường PTDTBT THCSMa Thì Hồ

xã Na Sang
8 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 Ngân sách

SNGD CK Trường PTDTBT THCSNa Sang xã
Na Sang

III Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 Ngân sách

SNGD CK TrườngMầm non số 1 Na Sang xã
Na Sang

2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 Ngân sách
SNGD CK TrườngMầm non Sa Lông xã Na

Sang
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 Ngân sách

SNGD CK Trường PTDTBT THMa Thì Hồ xã
Na Sang

4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 Ngân sách
SNGD CK Trường PTDTBT TH số 1 Na Sang

xã Na Sang
5 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 Ngân sách

SNGD CK Trường PTDTBT TH số 2 Na Sang
xã Na Sang

6 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 Ngân sách
SNGD CK Trường THCS Thị trấn xã Na Sang

7 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 Ngân sách
SNGD CK Trường PTDTBT THCSMa Thì Hồ

xã Na Sang
8 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 Ngân sách

SNGD CK Trường PTDTBT THCSNa Sang xã
Na Sang

9 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 Ngân sách
SNGD CK Trường PTDTBT THCS Sa Lông xã

Na Sang
IV Máy Photocopy
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 Ngân sách

SNGD CK Trường THCS Thị trấn xã Na Sang
(21) UBNDXÃNA SON (287/UBND-VP) 860.550.000
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 3 Cái 16 7.000.000 112.000.000 NSNN CK UBND xã Na Son
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 2 90.000.000 180.000.000 NSNN CK UBND xã Na Son
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK UBND xã Na Son
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 10 19.950.000 199.500.000 NSNN CK UBND xã Na Son
5 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 17 19.950.000 339.150.000 NSNN CK UBND xã Na Son
(22) UBNDPHƯỜNGMƯỜNGTHANH

(280/UBND-VHXH) 5.646.050.000

(22.1) Mặt trận Tổ quốc phường
Mường Thanh



1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 6 25.000.000 150.000.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc phườngMường
Thanh

2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc phườngMường
Thanh

3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc phườngMường
Thanh

(22.2) Văn phòngHĐND-UBNDphườngMường
Thanh

1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 13 25.000.000 325.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND phường
Mường Thanh

2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 8 19.950.000 159.600.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND phường
Mường Thanh

3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 8 19.950.000 159.600.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND phường
Mường Thanh

4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 6 12.950.000 77.700.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND phường
Mường Thanh

5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND phường
Mường Thanh

(22.3) Trung tâm hành chính công phườngMường
Thanh

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 8 19.950.000 159.600.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công phường
Mường Thanh

2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công phường
Mường Thanh

3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công phường
Mường Thanh

(22.4) Đảng ủy phường Mường Thanh
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 8 25.000.000 200.000.000 NSNN CK Đảng ủy phường Mường Thanh
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Đảng ủy phường Mường Thanh
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Đảng ủy phường Mường Thanh
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 10 12.950.000 129.500.000 NSNN CK Đảng ủy phường Mường Thanh
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Đảng ủy phường Mường Thanh

22.5) Phòng Văn hóa - Xã hội phườngMường Thanh
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 9 25.000.000 225.000.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội phường

Mường Thanh
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 6 14.950.000 89.700.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội phường

Mường Thanh
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội phường



Mường Thanh
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 5 12.950.000 64.750.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội phường

Mường Thanh
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội phường

Mường Thanh
(22.6) Phòng Kinh tế - Hạ tầng&Đô thị phường

Mường Thanh
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 3 Cái 5 19.500.000 97.500.000 NSNN CK Phòng Kinh tế - Hạ tầng &Đô thị

phường Mường Thanh
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế - Hạ tầng &Đô thị

phường Mường Thanh
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế - Hạ tầng &Đô thị

phường Mường Thanh
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Phòng Kinh tế - Hạ tầng &Đô thị

phường Mường Thanh
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế - Hạ tầng &Đô thị

phường Mường Thanh
(22.7) Trung tâmDịch vụ tổng hợp phườngMường

Thanh
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 6 25.000.000 150.000.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp phường

Mường Thanh
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp phường

Mường Thanh
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp phường

Mường Thanh
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp phường

Mường Thanh
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp phường

Mường Thanh
(22.8) TrườngMầmnonHoaMơ phườngMường

Thanh
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonHoaMơ phường

Mường Thanh
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonHoaMơ phường

Mường Thanh
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonHoaMơ phường

Mường Thanh
(22.9) TrườngMầm non Hoa Sen phường Mường



Thanh
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 3 25.000.000 75.000.000 NSNN CK TrườngMầm nonHoa Sen phường

Mường Thanh
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonHoa Sen phường

Mường Thanh
(22.10) TrườngMầmnonNamThanh phườngMường

Thanh
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 6 25.000.000 150.000.000 NSNN CK TrườngMầm nonNam Thanh

phường Mường Thanh
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK TrườngMầm nonNam Thanh

phường Mường Thanh
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonNam Thanh

phường Mường Thanh
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK TrườngMầm nonNam Thanh

phường Mường Thanh
(22.11) Trường Tiểu học NamThanh phườngMường

Thanh
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 5 25.000.000 125.000.000 NSNN CK Trường Tiểu học Nam Thanh

phường Mường Thanh
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 20 19.950.000 399.000.000 NSNN CK Trường Tiểu học Nam Thanh

phường Mường Thanh
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường Tiểu học Nam Thanh

phường Mường Thanh
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trường Tiểu học Nam Thanh

phường Mường Thanh
(22.12) Trường Tiểu học Noong Bua phườngMường

Thanh
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 3 25.000.000 75.000.000 NSNN CK Trường Tiểu học Noong Bua phường

Mường Thanh
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 12 19.950.000 239.400.000 NSNN CK Trường Tiểu học Noong Bua phường

Mường Thanh
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường Tiểu học Noong Bua phường

Mường Thanh
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trường Tiểu học Noong Bua phường

Mường Thanh
(22.13) Trường THCSHimLam phườngMường

Thanh
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 2 25.000.000 50.000.000 NSNN CK Trường THCS Him Lam phường



Mường Thanh
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường THCSHim Lam phường

Mường Thanh
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường THCSHim Lam phường

Mường Thanh
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trường THCSHim Lam phường

Mường Thanh
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường THCSHim Lam phường

Mường Thanh
(22.14) Trường THCSNamThanh phườngMường

Thanh
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường THCSNamThanh phường

Mường Thanh
(22.15) Trường TH số 1 ThanhXương phườngMường

Thanh
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Trường TH số 1 Thanh Xương

phường Mường Thanh
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường TH số 1 Thanh Xương

phường Mường Thanh
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trường TH số 1 Thanh Xương

phường Mường Thanh
(22.16) Trường TH số 2 ThanhXương phườngMường

Thanh
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 10 19.950.000 199.500.000 NSNN CK Trường TH số 2 Thanh Xương

phường Mường Thanh
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Trường TH số 2 Thanh Xương

phường Mường Thanh
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Trường TH số 2 Thanh Xương

phường Mường Thanh
(22.17) TrườngMầmNonThanhXương phường

Mường Thanh
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK TrườngMầmNon Thanh Xương

phường Mường Thanh
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầmNon Thanh Xương

phường Mường Thanh
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK TrườngMầmNon Thanh Xương

phường Mường Thanh
(23) UBND XÃ TUẦN GIÁO (327/UBND-KT) 247.700.000



I Máy tính xách tay
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Tuần

Giáo
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Tuần Giáo
II Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Tuần Giáo
III Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Tuần Giáo
V Máy Điều hòa nhiệt độ
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Tuần Giáo
2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 2 15.000.000 30.000.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuần

Giáo
3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Tuần

Giáo
4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 5 15.000.000 75.000.000 NSNN CK Ủy ban MTTQVN xã Tuần Giáo
(24) UBNDXÃMƯỜNGLẠN (75.BC-UBND) 246.200.000
(24.1) Văn phòng Đảng ủy xã Mường Lạn
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 3 14.950.000 44.850.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Lạn
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Lạn
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 6 14.950.000 89.700.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Lạn

(24.2) Phòng Kinh tế xã Mường Lạn
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Lạn
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Lạn
(25) UBNDXÃMƯỜNGNHÉ (225.UBND-KT) 2.306.900.000
(25.1) Văn phòng HĐND-UBND xãMường Nhé
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 9 19.950.000 179.550.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Nhé
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 7 19.950.000 139.650.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Nhé
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Nhé
(25.2) Phòng Kinh tế xã Mường Nhé
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Nhé
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Nhé
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Nhé

(25.3) PhòngVăn hóa - Xã hội xã
Mường Nhé

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường



Nhé
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Nhé
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Nhé
(25.4) Trung tâm hành chính công xã

Mường Nhé
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 8 19.950.000 159.600.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã

Mường Nhé
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 8 12.950.000 103.600.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã

Mường Nhé
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã

Mường Nhé
(25.5) Ủy banMTTQ xã Mường Nhé
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Nhé
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Nhé
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Nhé

(25.6) TrườngMầm non Nậm Vì xã Mường Nhé
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonNậmVì xãMường

Nhé
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK TrườngMầm nonNậmVì xãMường

Nhé
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonNậmVì xãMường

Nhé
(25.7) Trường PTDTBTTHTrần Văn Thọ xãMường

Nhé
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT THTrần Văn Thọ

xã Mường Nhé
(25.8) TrườngMầm non Chung Chải xã Mường Nhé
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm non Chung Chải xã

Mường Nhé
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK TrườngMầm non Chung Chải xã

Mường Nhé
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK TrườngMầm non Chung Chải xã

Mường Nhé
(25.9) Trường PTDTBTTHChung Chải số 2 xã

Mường Nhé
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 15 19.950.000 299.250.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH Chung Chải số



2 xã Mường Nhé
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường PTDTBT THChung Chải số

2 xã Mường Nhé
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 5 12.950.000 64.750.000 NSNN CK Trường PTDTBT THChung Chải số

2 xã Mường Nhé
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THChung Chải số

2 xã Mường Nhé
(25.10) Trường PTDTBTTHCSNậmVì xãMường

Nhé
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSNậmVì xã

Mường Nhé
(25.11) TrườngMầm nonMường Nhé xã Mường Nhé
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Nhé xã

Mường Nhé
(26) UBNDXÃQUÀI TỞ (174.UBND-KT) 1.228.750.000
I Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Đảng ủy xã Quài tở
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Quài tở
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Quài

tở
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Quài

tở
5 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonHoa Ban xã Quài

tở
6 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Trường Tiểu học Quài Tở xã Quài tở
II Máy tính xách tay
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm non Tênh Phông xã

Quài tở
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường Tiểu học Xuân Ban xã Quài

tở
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu học và THCS

Tỏa Tình xã Quài tở
III Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 5 12.950.000 64.750.000 NSNN CK Đảng ủy xã Quài tở
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Quài tở
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Quài

tở
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Quài



tở
5 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quài Tở
6 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonHoa Ban xã Quài

tở
7 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trường Mầm non Họa Mi xã Quài tở
8 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trường Tiểu học Quài Tở xã Quài tở
IV Máy Photocopy
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Đảng ủy xã Quài tở
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Quài

tở
V Máy Điều hòa nhiệt độ
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 2 25.000.000 50.000.000 NSNN CK Đảng ủy xã Quài tở
2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 5 15.000.000 75.000.000 NSNN CK Đảng ủy xã Quài tở
3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Quài tở
4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 3 Cái 1 19.500.000 19.500.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Quài tở
5 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 3 Cái 2 19.500.000 39.000.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Quài

tở
6 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 1 25.000.000 25.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Quài

tở
7 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 3 Cái 4 19.500.000 78.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Quài

tở
8 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 4 15.000.000 60.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Quài

tở
9 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 3 Cái 1 19.500.000 19.500.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Quài tở
10 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Quài tở
11 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 3 Cái 1 19.500.000 19.500.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quài tở
(27) UBNDXÃ PAHAM (18/TTr-UBND) 1.617.200.000
(27.1) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Pa Ham
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Pa

Ham
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Pa

Ham
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Pa

Ham
(27.2) Văn phòng HĐND-UBND xã Pa Ham
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 5 Cái 2 19.000.000 38.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Pa

Ham
2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 6 15.000.000 90.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Pa



Ham
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Pa

Ham
4 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Pa

Ham
5 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Pa

Ham
6 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Pa

Ham
(27.3) Trung tâm hành chính công xã

Pa Ham
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Pa

Ham
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Pa

Ham
(27.4) Văn phòng Đảng ủy xã Pa Ham
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 3 15.000.000 45.000.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Pa Ham
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 4 14.950.000 59.800.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Pa Ham
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Pa Ham
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Pa Ham
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Pa Ham

(27.5) Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pa Ham
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pa Ham
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pa Ham
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pa Ham
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pa Ham
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pa Ham

(27.6) Phòng Kinh tế xã Pa Ham
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Pa Ham
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Pa Ham
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Pa Ham
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Pa Ham
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Pa Ham

(27.7) Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Pa Ham
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Pa

Ham
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Pa

Ham



3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Pa
Ham

(27.8) Trường Mầm non Hừa Ngài xã Pa Ham
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonHừa Ngài xã Pa

Ham
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonHừa Ngài xã Pa

Ham
(27.9) TrườngMầm nonMường Anh xã Pa Ham
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Anh xã Pa

Ham
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Anh xã Pa

Ham
(27.10) Trường PTDTBTTiểu học Hừa Ngài xã Pa

Ham
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu học Hừa Ngài

xã Pa Ham
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu học Hừa Ngài

xã Pa Ham
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu học Hừa Ngài

xã Pa Ham
(27.11) Trường PTDTBTTiểu họcMường Anh xã Pa

Ham
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu họcMường

Anh xã Pa Ham
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu họcMường

Anh xã Pa Ham
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu họcMường

Anh xã Pa Ham
(27.12) Trường THCSMường Anh xã Pa Ham
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường THCSMườngAnh xã Pa

Ham
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường THCSMườngAnh xã Pa

Ham
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trường THCSMườngAnh xã Pa

Ham
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường THCSMườngAnh xã Pa

Ham
(28) UBNDXÃNÀTẤU (179/UBND-KT) 3.297.300.000



I Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Nà

Tấu
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Nà Tấu
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK UBKT Đảng ủy xã Nà Tấu
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ban Xây dựng Đảng xã Nà Tấu
5 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường Tiểu học số 2 xã Nà Tấu
6 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 30 19.950.000 598.500.000 NSNN CK Trường Tiểu học Ngối cáy xã Nà

Tấu
7 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 20 19.950.000 399.000.000 NSNN CK Trường Tiểu họcMường Đăng xã

Nà Tấu
8 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 10 19.950.000 199.500.000 NSNN CK Trường THCSMườngĐăng xã Nà

Tấu
9 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Nà

Tấu
II Máy tính xách tay
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Nà

Tấu
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK UBKT Đảng ủy xã Nà Tấu
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ban Xây dựng Đảng xã Nà Tấu
4 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường Mầm Non Nà Tấu xã Nà Tấu
5 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường THCS Nà Tấu xã Nà Tấu
6 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Nà Tấu
7 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường Tiểu học Ngối cáy xã Nà

Tấu
8 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường Tiểu họcMường Đăng xã

Nà Tấu
9 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường THCSMườngĐăng xã Nà

Tấu
10 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu
11 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Nà

Tấu
12 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Nà Tấu
13 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK UBMTTQVN xã Nà Tấu
III Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Nà

Tấu
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Nà Tấu



3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK UBKT Đảng ủy xã Nà Tấu
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Ban Xây dựng Đảng xã Nà Tấu
5 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trường Tiểu họcMường Đăng xã

Nà Tấu
6 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Trường THCSMườngĐăng xã Nà

Tấu
7 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Nà

Tấu
8 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Bộ Chi huy quân sự xã Nà Tấu
IV Máy Photocopy
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Nà Tấu
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK UBKT Đảng ủy xã Nà Tấu
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Ban Xây dựng Đảng xã Nà Tấu
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường Mầm Non Nà Tấu xã Nà Tấu
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường THCS Nà Tấu xã Nà Tấu
6 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường Tiểu học Ngối cáy xã Nà

Tấu
7 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường Tiểu họcMường Đăng xã

Nà Tấu
8 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường THCSMườngĐăng xã Nà

Tấu
9 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu
10 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK UBMTTQVN xã Nà Tấu
(29) UBNDPHƯỜNGĐIỆNBIÊNPHỦ

(437/UBND-VHXH) 373.300.000

(29.1) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Điện
Biên Phủ

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
phường Điện Biên Phủ

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
phường Điện Biên Phủ

3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
phường Điện Biên Phủ

(29.2) Trung tâmDịch vụ tổng hợp phường Điện Biên
Phủ

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp phường
Điện Biên Phủ

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường



Điện Biên Phủ
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp phường

Điện Biên Phủ
(29.3) Trường TH-THCS Thanh Trường phường

Điện Biên Phủ
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Trường TH-THCS Thanh Trường

phường Điện Biên Phủ
(29.4) Văn phòng Đảng ủy phường Điện Biên Phủ
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 3 Cái 1 24.950.000 24.950.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy phường Điện

Biên Phủ
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy phường Điện

Biên Phủ
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy phường Điện

Biên Phủ
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy phường Điện

Biên Phủ
(30) UBNDXÃMƯỜNGPHĂNG (261/UBND-KT

VÀ 468/UBND-KT) 1.881.800.000
I Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Phăng
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Phăng
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Phăng
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã

Mường Phăng
5 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ủy ban MTTQVN xã Mường Phăng
6 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xãMường

Phăng
7 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầmNonMường Phăng xã

Mường Phăng
8 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầmNon số 2 Nà Nhạn xã

Mường Phăng
9 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầmNon số 1 Nà Nhạn xã

Mường Phăng
10 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Trường THVõNguyên Giáp xã

Mường Phăng
11 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 10 19.950.000 199.500.000 NSNN CK Trường Tiểu học Mường Phăng xã



Mường Phăng
II Máy tính xách tay
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Phăng
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Phăng
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã

Mường Phăng
4 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ủy ban MTTQVN xã Mường Phăng
5 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xãMường

Phăng
6 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường tiểu học số 1 Pá Khoang xã

Mường Phăng
7 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầmNonMường Phăng xã

Mường Phăng
8 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầmNonVõNguyên Giáp

xã Mường Phăng
9 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầmNon số 2 Nà Nhạn xã

Mường Phăng
10 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường tiểu học số 2 Pá Khoang xã

Mường Phăng
11 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK TrườngMầmNon số 1 Nà Nhạn xã

Mường Phăng
12 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầmNon số 1 Pá Khoang

xã Mường Phăng
13 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường THVõNguyên Giáp xã

Mường Phăng
14 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường TH số 2 Nà Nhạn xãMường

Phăng
15 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầmNon số 2 Pá Khoang

xã Mường Phăng
16 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường THCSVõNguyên Giáp xã

Mường Phăng
III Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Phăng
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 3 Cái 1 7.000.000 7.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Phăng
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Ủy ban MTTQVN xã Mường Phăng
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xãMường

Phăng



5 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã
Mường Phăng

6 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã
Mường Phăng

7 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Trường THVõNguyên Giáp xã
Mường Phăng

8 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK TrườngMầmNon số 1 Pá Khoang
xã Mường Phăng

9 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK TrườngMầmNonMường Phăng xã
Mường Phăng

10 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK TrườngMầmNon số 2 Nà Nhạn xã
Mường Phăng

11 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK TrườngMầmNon số 1 Nà Nhạn xã
Mường Phăng

12 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trường TH số 1 Nà Nhạn xãMường
Phăng

13 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK TrườngMầmNon số 2 Pá Khoang
xã Mường Phăng

IV Máy Photocopy
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK TrườngMầmNonVõNguyên Giáp

xã Mường Phăng
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường THVõNguyên Giáp xã

Mường Phăng
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK TrườngMầmNon số 2 Pá Khoang

xã Mường Phăng
V Máy Điều hòa nhiệt độ
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 2 15.000.000 30.000.000 NSNN CK Trường TH số 2 Nà Nhạn xãMường

Phăng
(31) UBNDXÃ SÍNHPHÌNH (219/UBND-KT) 960.050.000
(31.1) Văn phòng Đảng ủy xã Sính

Phình
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Sính Phình
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Sính Phình
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Sính Phình

(31.2) Văn phòng HĐND-UBND xã Sính Phình
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Sính

Phình
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Sính



Phình
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Sính

Phình
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Sính

Phình
(31.3) Phòng Kinh tế xã Sính Phình
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Sính Phình
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Sính Phình
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Sính Phình

(31.4) PhòngVăn hóa - Xã hội xã Sính
Phình

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sính
Phình

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sính
Phình

3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sính
Phình

(31.5) Trung tâm hành chính công xã
Sính Phình

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Sính
Phình

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Sính
Phình

3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Sính
Phình

(31.6) Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã
Sính Phình

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Sính
Phình

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Sính
Phình

3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Sính
Phình

(31.7) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sính Phình
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sính

Phình
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sính

Phình



3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sính
Phình

4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sính
Phình

(31.8) Đoàn Thanh niên xã Sính Phình
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Đoàn Thanh niên xã Sính Phình
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Đoàn Thanh niên xã Sính Phình

(31.9) Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sính
Phình

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sính Phình
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sính Phình

(31.10) Hội Nông dân xã Sính Phình
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Hội Nông dân xã Sính Phình
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Hội Nông dân xã Sính Phình

(31.11) Hội Cựu chiến binh xã Sính
Phình

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Hội Cựu chiến binh xã Sính Phình
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Hội Cựu chiến binh xã Sính Phình
(32) UBNDXÃMƯỜNGLUÂN (61/TTr-UBND) 4.642.150.000
I Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường THCS Luân Giói xãMường

Luân
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xãMường

Luân
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 16 19.950.000 319.200.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Luân
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Luân
5 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Luân
6 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Luân
7 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã

Mường Luân
8 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã

Mường Luân
9 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 7 19.950.000 139.650.000 NSNN CK Ủy ban MTTQVN xã Mường Luân
10 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Ban Chỉ huy Quân sự xãMường

Luân
II Máy tính xách tay



1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Trường PTDTBT THChiềng Sơ xã
Mường Luân

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 8 19.950.000 159.600.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Luân
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xãMường

Luân
4 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 11 19.950.000 219.450.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Luân
5 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT THLuân Giói xã

Mường Luân
6 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường THCS Luân Giói xãMường

Luân
7 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK TrườngMầm non Pá Vạt xãMường

Luân
8 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK TrườngMầm non Chiềng Sơ xã

Mường Luân
9 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSChiềng Sơ

xã Mường Luân
10 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH và THCS

Mường Luân xã Mường Luân
11 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK TrườngMầm non Luân Giói xã

Mường Luân
12 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Luân
13 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Luân
14 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã

Mường Luân
15 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã

Mường Luân
16 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK Ủy ban MTTQVN xã Mường Luân
III Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 5 12.950.000 64.750.000 NSNN CK Trường PTDTBT THChiềng Sơ xã

Mường Luân
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT THLuân Giói xã

Mường Luân
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 5 12.950.000 64.750.000 NSNN CK Trường THCS Luân Giói xãMường

Luân
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK TrườngMầm non Luân Giói xã

Mường Luân



5 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK TrườngMầm non Pá Vạt xãMường
Luân

6 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK TrườngMầm non Chiềng Sơ xã
Mường Luân

7 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH và THCS
Mường Luân xã Mường Luân

8 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSChiềng Sơ
xã Mường Luân

9 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 17 12.950.000 220.150.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Luân
10 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 8 12.950.000 103.600.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Luân
11 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Luân
12 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Luân
13 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã

Mường Luân
14 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã

Mường Luân
15 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 9 12.950.000 116.550.000 NSNN CK Ủy ban MTTQVN xã Mường Luân
16 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Ban Chỉ huy Quân sự xãMường

Luân
IV Máy Photocopy
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 2 110.000.000 220.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THChiềng Sơ xã

Mường Luân
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK TrườngMầm non Pá Vạt xãMường

Luân
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK TrườngMầm non Luân Giói xã

Mường Luân
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK TrườngMầm non Chiềng Sơ xã

Mường Luân
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSChiềng Sơ

xã Mường Luân
6 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 2 110.000.000 220.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THMường Luân

xã Mường Luân
7 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Luân
8 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Luân
V Máy Điều hòa nhiệt độ
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 6 15.000.000 90.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH Chiềng Sơ xã



Mường Luân
2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 6 15.000.000 90.000.000 NSNN CK TrườngMầm non Pá Vạt xãMường

Luân
3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 2 15.000.000 30.000.000 NSNN CK TrườngMầm non Luân Giói xã

Mường Luân
4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 3 15.000.000 45.000.000 NSNN CK TrườngMầm non Chiềng Sơ xã

Mường Luân
5 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 3 15.000.000 45.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THMường Luân

xã Mường Luân
6 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 3 15.000.000 45.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH và THCS

Mường Luân xã Mường Luân
7 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSChiềng Sơ

xã Mường Luân
8 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 3 15.000.000 45.000.000 NSNN CK Trường THCS Luân Giói xãMường

Luân
9 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 6 15.000.000 90.000.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Luân
10 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 2 15.000.000 30.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Luân
(33) UBNDXÃTHANHYÊN

(210/UBND-KT) 354.550.000
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK UBND xã Thanh Yên
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 3 Cái 2 24.950.000 49.900.000 NSNN CK UBND xã Thanh Yên
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 5 12.950.000 64.750.000 NSNN CK UBND xã Thanh Yên
4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 6 15.000.000 90.000.000 NSNN CK UBND xã Thanh Yên
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK UBND xã Thanh Yên
(34) UBNDXÃXADUNG (133/CV-

UBND) 563.800.000

(34.1) Trung tâm hành chính công xã
Xa Dung

1 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 3 14.950.000 44.850.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Xa
Dung

2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 1 Cái 3 5.000.000 15.000.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Xa
Dung

3 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Xa
Dung

(34.2) Phòng Kinh tế xã Xa Dung
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Xa Dung
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Xa Dung

(34.3) Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xa



Dung
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xa Dung
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xa Dung
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 1 Cái 2 5.000.000 10.000.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xa Dung

(34.4) Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã
Xa Dung

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Xa
Dung

(34.5) Văn phòngHĐND-UBND xãXa
Dung

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Xa
Dung

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 5 14.950.000 74.750.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Xa
Dung

(34.6) Văn phòng Đảng ủy xã Xa Dung
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Xa Dung
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 5 14.950.000 74.750.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Xa Dung
(35) UBNDXÃBÚNGLAO (237/UBND-KT) 2.312.600.000
(35.1) Văn phòng Đảng ủy xã Búng

Lao
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Búng Lao
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Búng Lao
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Búng Lao
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Búng Lao

(35.2) Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Búng Lao
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Ủy banMTTQViệt Nam xã Búng

Lao
(35.3) BanXây dựngĐảng xã Búng

Lao
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Ban Xây dựng Đảng xã Búng Lao
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Ban Xây dựng Đảng xã Búng Lao
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Ban Xây dựng Đảng xã Búng Lao

(35.4) Hội đồng nhân dân xã Búng Lao
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Hội đồng nhân dân xã Búng Lao
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Hội đồng nhân dân xã Búng Lao

(35.5) Phòng Kinh tế xã Búng Lao
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Búng Lao
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Búng Lao



3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 5 Cái 1 19.000.000 19.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Búng Lao
(35.6) PhòngVăn hóa - Xã hội xã Búng

Lao
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Búng

Lao
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Búng

Lao
(35.7) Văn phòngHĐND-UBNDxã

Búng Lao
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Búng

Lao
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Búng

Lao
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Búng

Lao
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Búng

Lao
(35.8) Trung tâm hành chính công xã Búng Lao
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Búng

Lao
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 7 19.950.000 139.650.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Búng

Lao
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Búng

Lao
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Búng

Lao
(35.9) Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã

Búng Lao
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã

Búng Lao
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã

Búng Lao
(35.10) Trường THCSChiềng Đông xã

Búng Lao
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 5 Cái 1 19.000.000 19.000.000 NSNN CK Trường THCSChiềng Đông xã

Búng Lao
(35.11) Trường PTDTBTTHẲngTở xã

Búng Lao



1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 7 14.950.000 104.650.000 NSNN CK Trường PTDTBTTHẲng Tở xã
Búng Lao

(35.12) TrườngMầmnon SơnCa xã
Búng Lao

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm non Sơn Ca xã Búng
Lao

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầm non Sơn Ca xã Búng
Lao

3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK TrườngMầm non Sơn Ca xã Búng
Lao

4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 5 Cái 1 19.000.000 19.000.000 NSNN CK TrườngMầm non Sơn Ca xã Búng
Lao

(35.13) Trường Tiểu học Búng Lao xã
Búng Lao

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường Tiểu học Búng Lao xã Búng
Lao

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường Tiểu học Búng Lao xã Búng
Lao

(35.14) TrườngMầmnonẲng Tở xã
Búng Lao

1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonẲng Tở xã Búng
Lao

2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonẲng Tở xã Búng
Lao

3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 5 Cái 1 19.000.000 19.000.000 NSNN CK TrườngMầm nonẲng Tở xã Búng
Lao

(35.15) Trường THCSẲng Tở xã Búng
Lao

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Trường THCS Ẳng Tở xã Búng Lao
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường THCS Ẳng Tở xã Búng Lao
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trường THCS Ẳng Tở xã Búng Lao

(35.16) Trường PTDTBTTHBản Bua
xã Búng Lao

1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT THBản Bua xã
Búng Lao

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT THBản Bua xã
Búng Lao

(35.17) TrườngMầm non Búng Lao xã



Búng Lao
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầm non Búng Lao xã Búng

Lao
(35.18) Trường THCSBúng Lao xã

Búng Lao
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 30 19.950.000 598.500.000 NSNN CK Trường THCSBúng Lao xã Búng

Lao
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường THCSBúng Lao xã Búng

Lao
(36) UBNDXÃ SÁNGNHÈ (11/TTr-UBND) 3.748.250.000
I Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 15 19.950.000 299.250.000 NSNN CK Đảng ủy xã Sáng Nhè
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Mặt trận và các Đoàn thể xã Sáng

nhè
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Sáng Nhè
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Sáng

Nhè
5 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường PTDTTHNậmDin xã Sáng

Nhè
6 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Đun xã

Sáng Nhè
7 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu họcMường

Đun xã Sáng Nhè
8 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonNậmDin xã Sáng

Nhè
9 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonXá Nhè xã Sáng

Nhè
10 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT THMường Đun xã

Sáng Nhè
II Máy tính xách tay
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 7 19.950.000 139.650.000 NSNN CK Đảng ủy xã Sáng Nhè
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Mặt trận và các Đoàn thể xã Sáng

nhè
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 8 19.950.000 159.600.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Sáng

Nhè
4 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Sáng Nhè
5 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sáng

Nhè



6 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Sáng
Nhè

7 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Đun xã
Sáng Nhè

8 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT THXáNhè xã
Sáng Nhè

9 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu họcMường
Đun xã Sáng Nhè

10 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonNậmDin xã Sáng
Nhè

11 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSMường
Đun xã Sáng Nhè

III Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 9 12.950.000 116.550.000 NSNN CK Đảng ủy xã Sáng Nhè
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 3 Cái 5 7.000.000 35.000.000 NSNN CK Mặt trận và các Đoàn thể xã Sáng

nhè
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Sáng

Nhè
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 5 12.950.000 64.750.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Sáng Nhè
5 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sáng

Nhè
6 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Sáng

Nhè
7 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Sáng

Nhè
8 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Đun xã

Sáng Nhè
9 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT THXáNhè xã

Sáng Nhè
10 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu họcMường

Đun xã Sáng Nhè
11 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonNậmDin xã Sáng

Nhè
12 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonXá Nhè xã Sáng

Nhè
13 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSMường

Đun xã Sáng Nhè
IV Máy Photocopy



1 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Đảng ủy xã Sáng Nhè
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Mặt trận và các Đoàn thể xã Sáng

nhè
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sáng

Nhè
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trung tâm hành chính công xã Sáng

Nhè
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Sáng

Nhè
6 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTTHNậmDin xã Sáng

Nhè
7 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Đun xã

Sáng Nhè
8 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THXáNhè xã

Sáng Nhè
9 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

xã Sáng Nhè
10 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK TrườngMầmNon Phình Sáng xã

Sáng Nhè
11 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu họcMường

Đun xã Sáng Nhè
12 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK TrườngMầm nonXá Nhè xã Sáng

Nhè
13 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSMường

Đun xã Sáng Nhè
V Máy Điều hòa nhiệt độ
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 6 15.000.000 90.000.000 NSNN CK Đảng ủy xã Sáng Nhè
2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 4 15.000.000 60.000.000 NSNN CK Mặt trận và các Đoàn thể xã Sáng

nhè
3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Sáng

Nhè
4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 2 15.000.000 30.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Sáng Nhè
5 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Sáng

Nhè
6 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Đun xã

Sáng Nhè
7 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK TrườngMầmNon Phình Sáng xã

Sáng Nhè



8 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSMường
Đun xã Sáng Nhè

(37) HỘINHÀBÁO (68/TTR-HNB) 19.950.000
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên
(38) UBNDXÃMƯỜNGMÙN (132/UBND-KT) 1.658.500.000
I Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Ban xây Dựng Đảng xã Mường Mùn
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Mùn
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xãMường

Mùn
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Mùn
5 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Trung tâm phục vụ hành chính công

xã Mường Mùn
6 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Mùn
7 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Mùn
II Máy tính xách tay
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Mùn
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Ban xây Dựng Đảng xã Mường Mùn
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xãMường

Mùn
4 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Mùn
5 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm phục vụ hành chính công

xã Mường Mùn
6 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 8 19.950.000 159.600.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Mùn
7 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Mùn
8 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Mùn
III Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Ban xây Dựng Đảng xã Mường Mùn
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xãMường

Mùn
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Mùn
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Mùn
5 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 5 12.950.000 64.750.000 NSNN CK Trung tâm phục vụ hành chính công

xã Mường Mùn



6 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường
Mùn

7 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Mùn
8 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Mùn
IV Máy Photocopy
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Ban xây Dựng Đảng xã Mường Mùn
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Mùn
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Mùn
V Máy Điều hòa nhiệt độ
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 1 Cái 1 13.000.000 13.000.000 NSNN CK Ban xây Dựng Đảng xã Mường Mùn
2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 1 Cái 2 13.000.000 26.000.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Mùn
3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 1 Cái 1 13.000.000 13.000.000 NSNN CK Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xãMường

Mùn
4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 1 Cái 1 13.000.000 13.000.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Mùn
(39) HỘINGƯỜICAOTUỔI TỈNHĐIỆNBIÊN

(132/HNCT) 96.000.000
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 7 Cái 2 48.000.000 96.000.000 NSNN CK Hội người cao tuổi tỉnh Điện Biên
(40) UBNDXÃMƯỜNGPỒN (166/CV-UBND) 1.001.950.000
I Máy tính xách tay
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầm non số 2MườngMươn

xã Mường Pồn
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường TH số số 1MườngMươn xã

Mường Pồn
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH số 2Mường

Mươn xã Mường Pồn
4 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSMường

Mươn xã Mường Pồn
5 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Pồn
6 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Đảng ủy xã Mường Pồn
7 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Đảng ủy xã Mường Pồn
8 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Pồn
9 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Pồn
II Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 1 Cái 1 5.000.000 5.000.000 NSNN CK TrườngMầm non số 1MườngMươn

xã Mường Pồn



2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 3 Cái 3 7.000.000 21.000.000 NSNN CK TrườngMầm non số 2MườngMươn
xã Mường Pồn

3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trường TH số số 1MườngMươn xã
Mường Pồn

4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 1 Cái 2 5.000.000 10.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH số 2Mường
Mươn xã Mường Pồn

5 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSMường
Mươn xã Mường Pồn

6 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã
Mường Pồn

7 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Đảng ủy xã Mường Pồn
8 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Pồn
9 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trung tâmDich vụ tổng hợp xã

Mường Pồn
III Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 3 14.950.000 44.850.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Pồn
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Pồn
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Trung tâmDich vụ tổng hợp xã

Mường Pồn
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 1 Bộ 2 14.950.000 29.900.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Pồn
IV Máy Photocopy
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 1 Cái 1 60.000.000 60.000.000 NSNN CK TrườngMầm non số 1MườngMươn

xã Mường Pồn
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 1 Cái 1 60.000.000 60.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSMường

Mươn xã Mường Pồn
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 1 Cái 1 60.000.000 60.000.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Pồn
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Pồn
(41) UBNDXÃMƯỜNGTÙNG (150/UBND-

VHXH) 2.128.050.000
I Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Tùng
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Tùng
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK Trung tâm dịch vụ hành chính công

xã Mường Tùng



4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã
Mường Tùng

5 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Tùng
6 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Tùng
7 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Tùng xã

Mường Tùng
8 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSHuổi Lèng

xã Mường Tùng
9 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu Học NậmHe

xã Mường Tùng
10 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 12 19.950.000 239.400.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH&THCS

Mường Tùng xã Mường Tùng
11 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu học Huổi

Lèng xã Mường Tùng
II Máy tính xách tay
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 3 Cái 1 24.950.000 24.950.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Tùng
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Tùng
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Tùng
4 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã

Mường Tùng
5 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Tùng
6 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 8 19.950.000 159.600.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Tùng
7 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Tùng xã

Mường Tùng
8 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK TrườngMầm nonHuổi Lèng xã

Mường Tùng
9 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSHuổi Lèng

xã Mường Tùng
10 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu Học NậmHe

xã Mường Tùng
11 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH&THCS

Mường Tùng xã Mường Tùng
12 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu học Huổi

Lèng xã Mường Tùng
III Máy in Đa năng



1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 7 12.950.000 90.650.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Tùng
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Tùng
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trung tâm dịch vụ hành chính công

xã Mường Tùng
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH&THCS

Mường Tùng xã Mường Tùng
5 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu học Huổi

Lèng xã Mường Tùng
6 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Tùng
7 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Tùng xã

Mường Tùng
8 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK TrườngMầm nonHuổi Lèng xã

Mường Tùng
9 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu Học NậmHe

xã Mường Tùng
IV Máy Photocopy
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK TrườngMầm nonHuổi Lèng xã

Mường Tùng
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH&THCS

Mường Tùng xã Mường Tùng
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT Tiểu học Huổi

Lèng xã Mường Tùng
(42) UBNDXÃMƯỜNGNHÀ (307/UBND-KT) 1.758.550.000
(42.1) Phòng Kinh tế xã Mường Nhà
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Nhà
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Nhà
3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 2 15.000.000 30.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Mường Nhà

(42.2) Ban chỉ huy quân sự xã Mường Nhà
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Ban chỉ huy quân sự xã Mường Nhà

(42.3) Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mường Nhà
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Nhà
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Nhà
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường

Nhà



4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 3 15.000.000 45.000.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xãMường
Nhà

(42.4) Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mường Nhà
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã

Mường Nhà
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã

Mường Nhà
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã

Mường Nhà
(42.5) Ủy banMTTQ xã Mường Nhà
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Nhà
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Nhà
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Nhà
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 5 Cái 1 9.950.000 9.950.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Mường Nhà

(42.6) Văn phòng Đảng ủy xã Mường Nhà
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Nhà
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Nhà
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 2 110.000.000 220.000.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Nhà
4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 5 15.000.000 75.000.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Mường Nhà

(42.7) Ban xây dựngĐảng xãMường
Nhà

1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ban xây dựng Đảng xã Mường Nhà
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ban xây dựng Đảng xã Mường Nhà
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Ban xây dựng Đảng xã Mường Nhà

(42.8) Ủy ban kiểm tra Đảng xã
Mường Nhà

1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Ủy ban kiểm tra Đảng xãMường
Nhà

2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 1 15.000.000 15.000.000 NSNN CK Ủy ban kiểm tra Đảng xãMường
Nhà

(42.9) Văn phòng HĐND-UBND xãMường Nhà
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 1 Cái 1 14.950.000 14.950.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Nhà
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Nhà
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Nhà
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã



Mường Nhà
5 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 4 Cái 3 15.000.000 45.000.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Nhà
6 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 1 110.000.000 110.000.000 NSNN CK Văn phòngHĐND-UBNDxã

Mường Nhà
(42.10) TrườngMầm non Phu Luông xã Mường Nhà
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK TrườngMầm non Phu Luông xã

Mường Nhà
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 3 Cái 2 7.000.000 14.000.000 NSNN CK TrườngMầm non Phu Luông xã

Mường Nhà
(42.11) TrườngMầm nonMường Lói xã Mường Nhà
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK TrườngMầm nonMường Lói xã

Mường Nhà
(42.12) Trung tâm phục vụ hành chính côngMường

Nhà
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 7 19.950.000 139.650.000 NSNN CK Trung tâm phục vụ hành chính công

Mường Nhà
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trung tâm phục vụ hành chính công

Mường Nhà
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trung tâm phục vụ hành chính công

Mường Nhà
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 5 Cái 1 9.950.000 9.950.000 NSNN CK Trung tâm phục vụ hành chính công

Mường Nhà
(43) UBNDXÃQUẢNGLÂM (303/UBND-KT) 2.626.450.000
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 26 19.950.000 518.700.000 NSNN CK Các cơ quan tham mưu giúp việc

Đảng ủy; Các phòng, ban đơn vị
thuộc HĐND-UBND xã; UBmTTQ
Việt Nam và các đoàn thể; Các đơn
vị thuộc xã quản lý trên địa bàn xã

Quảng Lâm

2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 30 19.950.000 598.500.000 NSNN CK
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 35 12.950.000 453.250.000 NSNN CK
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 10 90.000.000 900.000.000 NSNN CK
5 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 1 Cái 12 13.000.000 156.000.000 NSNN CK
(44) UBNDXÃ SAMMỨN (180/UBND-KT) 1.291.850.000
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 5 15.000.000 75.000.000 NSNN CK

Các cơ quan tham mưu giúp việc
Đảng ủy; Các phòng, ban đơn vị

thuộc HĐND-UBND xã; UBmTTQ
Việt Nam và các đoàn thể; Các đơn

vị thuộc xã Sam Mứn

2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 1 Cái 4 13.000.000 52.000.000 NSNN CK
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 4 110.000.000 440.000.000 NSNN CK
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 15 19.950.000 299.250.000 NSNN CK
5 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 9 19.950.000 179.550.000 NSNN CK
6 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 19 12.950.000 246.050.000 NSNN CK
(45) UBNDXÃCHÀ TỞ (477/UBND-KT) 3.537.300.000



I Máy tính xách tay
1 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Trung tâm phục vụ hành chính công

xã Chà Tở
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chà Tở
3 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 10 19.950.000 199.500.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Chà Tở
4 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Chà Tở
5 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 8 19.950.000 159.600.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Chà

Tở
6 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Chà Tở
7 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH-THCSNậm

Khăn xã Chà Tở
8 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường PTDTBT THChà Tở xã Chà

Tở
9 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSChà Tở xã

Chà Tở
10 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 3 19.950.000 59.850.000 NSNN CK TrườngMầmNon Chà Tở xã Chà

Tở
II Máy Photocopy
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Chà

Tở
2 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Chà Tở
3 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 2 90.000.000 180.000.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Chà Tở
4 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Trung tâmDịch vụ tổng hợp xã Chà

Tở
5 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Phòng Kinh tế xã Chà Tở
6 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 3 90.000.000 270.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THChà Tở xã Chà

Tở
7 Máy Photocopy Photocopy Loại 2 Cái 1 90.000.000 90.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSChà Tở xã

Chà Tở
III Máy in Đa năng
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Trung tâm phục vụ hành chính công

xã Chà Tở
2 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chà Tở
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 13 12.950.000 168.350.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Chà Tở
4 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 4 12.950.000 51.800.000 NSNN CK Ủy ban MTTQ xã Chà Tở
5 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Chà

Tở
6 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 2 12.950.000 25.900.000 NSNN CK Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chà



Tở
7 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 6 12.950.000 77.700.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH - THCSNậm

Khăn xã Chà Tở
8 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK Trường PTDTBT THChà Tở xã Chà

Tở
9 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 8 12.950.000 103.600.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSChà Tở xã

Chà Tở
10 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 3 12.950.000 38.850.000 NSNN CK TrườngMầmNon Chà Tở xã Chà

Tở
IV Bộ máy tính để bàn
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 4 19.950.000 79.800.000 NSNN CK Trung tâm phục vụ hành chính công

xã Chà Tở
2 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chà Tở
3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 5 19.950.000 99.750.000 NSNN CK Văn phòng Đảng ủy xã Chà Tở
4 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 1 19.950.000 19.950.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Chà

Tở
5 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 15 19.950.000 299.250.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH - THCSNậm

Khăn xã Chà Tở
6 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 10 19.950.000 199.500.000 NSNN CK Trường PTDTBT THChà Tở xã Chà

Tở
7 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 6 19.950.000 119.700.000 NSNN CK Trường PTDTBT THCSChà Tở xã

Chà Tở
V Máy Điều hòa nhiệt độ
1 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 7 Cái 2 48.000.000 96.000.000 NSNN CK Văn phòng HĐND-UBND xã Chà

Tở
2 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 3 Cái 2 19.500.000 39.000.000 NSNN CK TrườngMầmNonNậmKhăn xã Chà

Tở
3 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 2 15.000.000 30.000.000 NSNN CK TrườngMầmNonNậmKhăn xã Chà

Tở
4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 3 15.000.000 45.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT TH - THCSNậm

Khăn xã Chà Tở
5 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 3 15.000.000 45.000.000 NSNN CK Trường PTDTBT THChà Tở xã Chà

Tở
6 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 3 15.000.000 45.000.000 NSNN CK TrườngMầmNon Chà Tở xã Chà

Tở
(46) UBNDXÃMƯỜNGTOONG (32/TTR-UBND) 2.265.200.000
1 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 21 12.950.000 271.950.000 NSNN CK Các cơ quan thammưu giúp việc

Đảng ủy; Các phòng, ban đơn vị2 Máy Photocopy Photocopy Loại 3 Cái 7 110.000.000 770.000.000 NSNN CK



3 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 21 19.950.000 418.950.000 NSNN CK thuộc HĐND-UBND xã; UBmTTQ
Việt Nam và các đoàn thể; Các đơn

vị thuộc xã Mường Toong
4 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 14 19.950.000 279.300.000 NSNN CK
5 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 2 Cái 35 15.000.000 525.000.000 NSNN CK
(46) UBNDXÃNÀBỦNG (967/TTR-UBND) 319.200.000
1 Máy tính để bàn Desktop Loại 2 Bộ 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Các cơ quan tham mưu giúp việc

Đảng ủy; Các phòng, ban đơn vị
thuộc HĐND-UBND xã; UBmTTQ
Việt Nam và các đoàn thể; Các đơn

vị thuộc xã Nà Bủng
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 14 19.950.000 279.300.000 NSNN CK

(47) UBNDXÃTỦACHÙA (588a/UBND-KT) 212.850.000
1 Máy Photocopy Photocopy Loại 1 Cái 1 60.000.000 60.000.000 NSNN CK Trung tâm Chính trị xã Tủa Chùa
2 Máy tính xách tay Laptop Loại 2 Cái 2 19.950.000 39.900.000 NSNN CK Trung tâm Chính trị xã Tủa Chùa
3 Máy in A4 PrinterA4 Loại 6 Cái 1 12.950.000 12.950.000 NSNN CK Trung tâm Chính trị xã Tủa Chùa
4 Điều hòa nhiệt độ Dieuhoa Loại 6 Cái 4 25.000.000 100.000.000 NSNN CK Trung tâm Chính trị xã Tủa Chùa

(Thông số kỹ thuật, cấu hình của hàng hóa, dịch vụ, tài sản theo Phụ lục 02)



PHỤ LỤC 02
CHI TIẾT CẤU HÌNHMÁYMÓC, THIẾT BỊ MUA SĂM TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG

TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 2770 /QĐ-SKHCN ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên)

Stt
Tên
hàng
hóa

Đặc tính kỹ thuật Thời hạn
bảo hành

Số
lượng

Đơn vị
tính

Đơn giá
(bao gồm cả
chi phí vận
chuyển)

Thành tiền
(VNĐ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) =(5) x (7)

TỔNG CỘNG: 2951 62.677.100.000

I MÁY TÍNH ĐỂ BÀN 1020 20.024.000.000

1 Loại 1

Bộ vi xử lý (CPU): Intel Core i3 (Thế hệ thứ 11 trở lên)
Bộ nhớ đệm: 12Mb;
Bộ nhớ RAM: 8GB
Ổ cứng: SSD 256GB;
Cạc đồ họa: Intel® Graphics;
Kết nối mạng: Integrated 10/100/1000Mbps;…
Cổng giao tiếp: USB, Audio, LAN, HDMI, VGA,...;
Màn hình: 18.5" LED, độ phân giải: 1366x768; Keyboard +
Mouse USB Optical;
Hệ điều hành: Windows 10 pro 64-bit hoặc Windows 11.Lưu
điện: UPS 500VA

12 tháng 65 Bộ 14.950.000 971.750.000

2 Loại 2

Bộ vi xử lý (CPU): Intel Core i5 (Thế hệ 12 trở lên)
Bộ nhớ đệm: 12Mb;
Bộ nhớ trong RAM: 16GB ; Ổ cứng: SSD 512GB;
Card đồ họa: Intel® Graphics;
Kế nối mạng: LAN 10/100/1000Mbps; Cổng kết nối: USB,
Audio, LAN, HDMI, VGA,
Monitor LED 21.5" LED độ phân giải: 1920x1080 tích hợp
loa

12 tháng 955 Bộ 19.950.000 19.052.250.000



Keyboard tích hợp 3 cổng USB + Mouse USB Optical;
Hệ điều hành: Windows 10 pro 64-bit hoặc Windows 11;
Lưu điện: UPS500VA

II MÁY TÍNH XÁCH TAY 647 12.722.650.000

1 Loại 1

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5 (Thế hệ thứ 11)
Bô ̣nhớ đêṃ: 12MB Intel® Smart Cache
Bộ nhớ RAM: 8GB
Loại ổ đĩa cứng: SSD 256GB
Bộ xử lý đồ họa: Intel Graphics
Màn hình: 14 inch trở lên, FHD (1920x1080)
Kết nối: Wifi, Bluetooth
Webcam: HD
Cổng giao tiếp: USB, HDMI, LAN, jack 3.5mm…
Hệ điều hành: Windows 10 pro 64-bit hoặc Windows 11

12 tháng 47 Cái 14.950.000 702.650.000

2 Loại 2

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5 (Thế hệ thứ 12 trở lên)
Bô ̣nhớ đêṃ: Intel® Smart Cache 12MB
Bộ nhớ RAM: 16GB
Loại ổ đĩa cứng: SSD 512GB
Bộ xử lý đồ họa: Intel® Graphics
Màn hình: 14 inch trở lên, FHD (1920x1080)
Kết nối: Wifi, Bluetooth
Webcam: HD Cổng giao tiếp: USB, HDMI, LAN, jack
3.5mm… Hệ điều hành: Windows 11

12 tháng 590 Cái 19.950.000 11.770.500.000

3 Loại 3

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7 (Thế hệ thứ 12 trở lên)
Bô ̣nhớ đêṃ: Intel® Smart Cache 12MB
Bộ nhớ RAM: 16 GB
Loại ổ đĩa cứng: SSD 1TB
Bộ xử lý đồ họa: Intel® Graphics
Màn hình: 15,6 inch, FHD (1920x1080)Kết nối: Wifi,
Bluetooth
Cổng giao tiếp: USB, HDMI, Audio Jack (Headphone /
Microphone), Hệ điều hành: Windows 11

12 tháng 10 Cái 24.950.000 249.500.000

III Máy tính bảng 2 49.900.000

1 Loại 1
Máy tính bảng
Thiết kế & Trọng lượng
Kích thước: Dài 285.4 mm - Ngang 185.4 mm - Dày 5.7 mm

12 tháng 2 Cái 24.950.000 49.900.000



Trọng lượng sản phẩm: 571 g; Chuẩn kháng nước / Bụi bẩn:
IP68
Chất liệu: Khung viền: Armor aluminum, Mặt lưng máy:
Armor aluminum
Bộ xử lý
CPUModel: Dimensity 9300+; Số nhân: 8; Dung lượng
RAM: 12 GB
Màn hình: Kích thước màn hình: 12.4 inch; Công nghệ màn
hình: Dynamic AMOLED 2X
Độ phân giải: 1752 x 2800 Pixels
Chuẩn màn hình: Dynamic AMOLED 2X; Màu màn hình:
16 Triệu; Tần số quét: 120 Hz
Chip đồ hoạ (GPU): ARM Immortalis G720; Dung lượng
(ROM): 256 GB; Danh bạ lưu trữ: Không giới hạn
Thẻ nhớ ngoài: MicroSD; Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa: 1.5 TB
Số camera sau: Double rear camera; Resolution: 13.0 MP;
Resolution: 8.0 MP
Quay phim: 4K 2160p@30fps
Bảo mật: Mở khóa vân tay dưới màn hình
Cổng giao tiếp: Cổng sạc: Type C
Wifi: Wifi 6E, 802.11 a/b/g/n, MIMO, Wi-Fi Direct
GPS: GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS
Bluetooth: v5.3; Kết nối khác: Bluetooth
Loại PIN: Pin Li-ion; Dung lượng pin: 10090 mAh
Hệ điều hành OS: Android; Version: Android 14
Phụ kiện trong hộp: Dây cáp sạc, Sách HDSD, Bút cảm ứng"

IV MÁY IN A4 788 9.717.550.000

1 Loại 1

Loại máy in: in laser - đen trắng;
Khổ giấy: A4, B5, A5...;
Tốc độ in: 12 trang/phút (A4);
Độ phân giải (B&W): 600x600 dpi (up to 1200dpi x 600dpi);
Cổng giao tiếp: USB; Bộ nhớ: 2MB;
Mô phỏng ngôn ngữ: CAPT; Điện: AC 230V;
Hệ thống tương thích: Microsoft Windows 10 (32,64 bit)

12 tháng 9 Cái 5.000.000 45.000.000

2 Loại 2
Loại máy in nhiệt
Công nghệ in: truyền nhiệt trực tiếp
Có thể in mã vạch và in hoá đơn

12 tháng 30 Cái 5.500.000 165.000.000



Độ phân giải: 203 dpi; Tốc độ tối đa: 250 mm/s
Bộ nhớ: DRAM: 8MB, FLASH: 8MB
Bề rộng khổ in: 108mm
Khổ giấy tối đa: 110mm; Kết nối: USB
Sử dụng giấy decal nhiệt, hoặc giấy nhiệt để in hoá đơn
Hỗ trợ HĐH: Windows 10(32-bit/64-bit),…

3 Loại 3

Loại máy in: in laser đơn sắn, 2 mặt tự động;
Tốc độ: 33 trang/ phút khổ A4.
Khổ giấy tối đa: A4.
Độ phân giải máy in: 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi.
Bộ nhớ chuẩn: 1GB.
Hỗ trợ in hai mặt tự động
Khay giấy tiêu chuẩn: 250 tờ; Khay tay: 100 tờ.
Cổng kết nối: USB, LAN, Wireless

12 tháng 27 Cái 7.000.000 189.000.000

4 Loại 4

Loại máy in: Máy in phun màu
Kích thước giọt mực: 1.5pl
Khổ giấy: A4, A5, A6, B5, letter…
Công suất đầu vào:
Tối đa 80 tờ Giấy thường A4 (80g/m 2 ) 20 tờ Giấy ảnh bóng
cao cấp
Dung lượng đầu ra:
Tối đa 50 tờ Giấy thường A4 Tối đa 20 tờ Giấy ảnh bóng cao
cấp
Tốc độ in:
Tiêu chuẩn : 8 trang / phút (Trắng đen / Màu)
In nháp : 22 trang / phút (Trắng đen / Màu) (Giấy thường 75
g/m²)
In ảnh : Lên đến 12 s/ảnh (Khổ 10×15)
Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi
Cổng giao tiếp: USB/ WIFI
Sử dụng hệ thống mực liên tục chính hãng .

12 tháng 3 Cái 8.500.000 25.500.000

5 Loại 5

Loại máy in 2 mặt tự động
Công nghệ in: In Laser
Màn hình hiển thị LCD 2 dòng
Tốc độ 1 mặt: 38trang/ phút khổ A4 và 38 trang/ phút khổ
Letter
Khổ giấy tối đa: A4/Letter
In đảo mặt: có

12 tháng 6 Cái 9.950.000 59.700.000



Độ phân giải: 600x 600dpi up to 1200 x 1200 dpi
Bộ nhớ chuẩn: 256 MB
Bộ xử lý CPU: 1200 MHz
Đầu vào xử lý giấy: Khay đa năng 100 tờ 1, Khay đầu vào 250
tờ 2
Đầu ra xử lý giấy: Ngăn giấy ra 150 tờ
Hỗ trợ HĐH: Windows 11; Windows 10; Windows 7;
Android; iOS; Hệ điều hành di động; macOS 10.15 Catalina,
MacOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Hệ điều hành
Chrome
Cổng kết nối: 1 USB 2.0 tốc độ cao; 1 máy chủ USB ở phía
sau; Mạng Gigabit Ethernet 10/100 / 1000BASE-T; 802.3az
(EEE)

6 Loại 6

Loại máy in 2 mặt tự động
Tốc độ 1 mặt : 40 trang/ phút khổ A4 và 42 trang/ phút khổ
Letter
Khổ giấy tối đa : A4/Letter.
In hai mặt tự động (Duplex).
Độ phân giải : 600 x 600 dpi, up to1200 x 1200 dpi.
Bộ nhớ chuẩn : 1GB.
Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ; Khay đa năng : 100 tờ; Khay
giấy ra : 150 tờ.
Hỗ trợ HĐH : Windows 11; Windows 10; Windows Cổng
kết nối : USB 2.0,RJ45.

12 tháng 713 Cái 12.950.000 9.233.350.000

V MÁY PHOTOCOPY 126 13.060.000.000

1 Loại 1

Chức năng chuẩn; Copy - In mạng - Quét màu
Tốc độ sao chụp/in; 30 trang A4/phút
Màn hình; Màn hình hiển thị LCD
Bộ nhớ trong: 1GB.
Thời gian khởi động: ≥13 giây
Khổ giấy; A5-A3
Trữ lượng giấy (chuẩn); 350 tờ, trong đó: 02 khay gầm x 250
tờ, 01 khay tay x 100 tờ
Định lượng giấy; 64-157 g/m2
Bộ nạp và đảo bản gốc tự động ; Có sẵn
Thời gian cho bản chụp đầu tiên; ≥5 giây
Độ phân giải; 600 x 600 dpi

24 tháng 4 Cái 60.000.000 240.000.000



Tỷ lệ phóng thu; Tùy chỉnh: 25% - 400% (0,1% mỗi bước)
Sao chụp liên tục; Từ 1 đến 999 cho mỗi lần đăt lệnh

2 Loại 2

Chức năng chính : Copy + In + Scan ; Tốc độ sao chụp/in:
45trang A4/phút
Màn hình cảm ứng LCD màu 10.1 inch,cảm ứng đa điểm
Bộ nhớ RAM: 8 GB Dung lượng ổ cứng: 256 GB ; Thời gian
khởi động: 16 giây
Khổ giấy: Khay 1 :A6-A3; Khay 2: A5-SRA3; Khay tay :
A6-SRA3
Trữ lượng giấy (chuẩn): 1.150 tờ, trong đó:02 khay gầm x
500 tờ + 01 khay tay x 150 tờ
Hỗ trợ in phong bì và bưu thiếp: Khay 1
Bộ nạp và đảo bản gốc tự động : Lên tới 300 bản gốc; A6-
A3; 35-210 gsm; Quét 2 mặt cùng lúc
ADF Cảm biến xác định kéo đúp (kẹp díp) bản gốc: Có sẵn
Kích thước hệ thống: [ R x S x C ] 615 x 688 x 961 mm
Trọng lượng hệ thống: Xấp xỉ 98 kg; Nguồn điện: 240V-
50Hz
Thời gian cho bản chụp đầu tiên: 3.8 giây ; Độ phân giải:
600 x 600 dpi
Tỷ lệ phóng thu: Tùy chỉnh: 25% - 400% (0,1% mỗi bước),
thu phóng tự động
Sao chụp liên tục: Từ 1 đến 9999
Độ phân giải in: 1800 x 600; In từ thẻ nhớ USB: Có sẵn
Giao tiếp: 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi
802.11 b/g/n/ac (tùy chọn)
Ngôn ngữ in: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 ( CPSI
3016); XPS
Hệ điều hành: Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64),
Windows 10 (32/64)

24 tháng 30 Cái 90.000.000 2.700.000.000

3 Loại 3

Tính Năng: Copy - In mạng - Scan màu
Màn hình: Màn hình cảm ứng LCD màu 10.1 inch
Bộ nhớ: Ram 5 GB ; bộ nhớ lưu trữ 128GB (SSD)
Tốc độ sao chụp/in: 55 trang A4/phút
Tốc độ quét
Thời gian khởi động: Khoảng 15 giây
Thời gian bản in đầu tiên:~ 3,5 giây
Trữ lượng giấy

24 tháng 92 110.000.000 10.120.000.000



1.150 tờ tiêu chuẩn trong đó:
02 khay gầm x 500 tờ
01 khay tay x 150 tờ
Độ phân giải in: 600 x 600 dpi
Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi
Giao diện kết nối: 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Định dạng file: TIFF, PDF, JPEG.
Điện năng tiêu thụ: 220–240 V / 50/60 Hz;
Tỷ lệ phóng thu: Tùy chỉnh: 25% - 400% (0,1% mỗi bước)
Sao chụp liên tục: Từ 1 đến 9999

VI ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 368 7.103.000.000

1 Loại 1

Công suất: 9000BTU - 1 chiều
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15m²
Loại máy: Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
Tiêu thụ điện: ≤ 833W
Công nghệ tiết kiệm điện: Eco
Khả năng lọc không khí: Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi Lọc
bụi mịn
Công nghệ làm lạnh
Chế độ gió: Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống
Công nghệ làm lạnh nhanh: Turbo
Tiện ích: Chế độ quạt gió, Tự động hẹn giờ bật/tắt máy,
Chức năng hút ẩm, Chức năng Turbo, Làm lạnh nhanh
chóng, Chức năng I-feel, Tự động cảm biến nhiệt độ phòng,
Chức năng iClean, Tự động làm sạch dàn, Tự khởi động lại
sau khi có điện, Cơ chế bảo vệ an toàn kép phát hiện rò rỉ
thông minh.
Loại Gas sử dụng: R32

12 tháng 29 Cái 13.000.000 377.000.000

2 Loại 2

Công suất 12.000 BTU- 1 chiều
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2 ;
Loại máy: Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh);
Công Suất: Chế độ làm lạnh (Btu/h): 12000; HP: 1.5
Nguồn điện: 220-240V ~ /1P /50Hz
Điện năng tiêu thụ: Chế độ làm lạnh (W): 1.105
Dòng điện định mức (A): ≤ 5.3
Hiệu suất năng lượng E.E.R (W/W): 3.01

12 tháng 134 Cái 15.000.000 2.010.000.000



Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) (m³/h): 550/340
Môi làm lạnh: Gas R32
Công nghệ làm lạnh nhanh TURBO làm lạnh thần tốc
Công nghệ cảm biến nhiệt
Tiện lợi hơn với tính năng tự làm sạch

3 Loại 3

Công suất 18.000 BTU- 1 chiều
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 35 m2;
Loại máy: Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh);
Công Suất: Chế độ làm lạnh (Btu/h): 18000 - HP: 2.0
Nguồn điện: 220-240V ~ /1P /50Hz
Điện năng tiêu thụ: Chế độ làm lạnh (W): ≤1724
Dòng điện định mức (A): ≤7.8
Hiệu suất năng lượng E.E.R (W/W): 3.06
Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) (m³/h): 870/420
Môi làm lạnh: Gas R32

12 tháng 42 Cái 19.500.000 819.000.000

4 Loại 4

Công suất 9000 BTU - 2 Chiều
Công suất sưởi ấm: 9.000 BTU;
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2;
Loại máy:Điều hoà 2 chiều (có sưởi ấm);
Gas: R32
Điện áp/tấn số/pha: 220-240/50/1
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h): ~9000/ 9300
Điện năng tiêu thụ (Lạnh/nóng) (W): ≤894/900
Dòng điện lạnh/nóng (A): ≤4.06/4.09
Hiệu năng EER (Lạnh/nóng) (W/W): 3.95
Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h): 450/450/400
Chức năng tự làm sạch thông minh giúp ngăn ngừa sự hình
thành vi khuẩn, nấm mốc trong dàn lạnh
Trang bị bộ lọc Carbon hoạt tính có khả năng khử mùi khó
chịu trong phòng, đồng thời bộ lọc này còn giúp loại bỏ các
loại bụi bẩn và các chất gây dị ứng như phấn hoa, lông thú
nuôi…

12 tháng 48 Cái 15.000.000 720.000.000

5 Loại 5

Công suất 12000BTU- 2 chiều
Loại máy: Treo tường 2 chiều; Công suất: 12000BTU
Gas: R32; Phạm vi làm lạnh: 15m² - 20m²
Công suất
Chế độ làm lạnh(Btu/h): 12000; Chế đọ sưởi ấm(Btu/h):
12000

12 tháng 12 Cái 19.000.000 228.000.000



HP: 1.5; Nguồn điện: 220-240V/1P /50Hz
Điện năng tiêu thụ
Chế độ làm lạnh(W): ≥ 930; Chế độ sưởi ấm(W): ≥ 940
Dòng điện định mức
Chế độ làm lạnh(A): Chế độ làm lạnh(A): ≥4.2; Chế độ sưởi
ấm(A): ≥4.3
Hiệu suất năng lượng CSPF (W/W): 3.88;
Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp)(m³/h): 600-420
Công nghệ làm lạnh nhanh TURBO ; Công nghệ cảm biến
nhiệt
Tiện lợi hơn với tính năng tự làm sạch

6 Loại 6

Công suất 18000BTU- 2 chiều
Loại máy: Treo tường 2 chiều; Công suất: 18000BTU
Gas: R32; Phạm vi làm lạnh: 20m² - 30m²
Công suất
Chế độ làm lạnh(Btu/h): 18000; Chế đọ sưởi ấm(Btu/h):
18500
HP: 2.0; Nguồn điện: 220-240V/1P /50Hz
Điện năng tiêu thụ
Chế độ làm lạnh(W): Chế độ làm lạnh(W): ≥1450; Chế độ
sưởi ấm(W): ≤1500
Dòng điện định mức
Chế độ làm lạnh(A): 6.6; Chế độ sưởi ấm(A): 6.8
Hiệu suất năng lượng CSPF (W/W): 3.75
Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp)(m³/h): 890-650
Công nghệ làm lạnh nhanh TURBO
Công nghệ cảm biến nhiệt
Tiện lợi hơn với tính năng tự làm sạch

12 tháng 87 25.000.000 2.175.000.000

7 Loại 7

Công Suất 28000BTU - 1 chiều
Loại máy: Điều hòa cây (tủ đứng), 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Công suất làm lạnh: ~ 28.000 BTU (≈ 8.2 kW)
Diện tích/không gian phù hợp: 40 – 50 m² (hoặc thể tích
khoảng 120 – 150 m³)
Điện áp: 220 – 240V / 50Hz (một số dòng 3 pha: 380 –
415V/50Hz)
Công suất điện tiêu thụ: khoảng 2.7 – 3.2 kW/h
Dòng điện định mức: 5 – 15A (tùy hãng)
Lưu lượng gió: 530-1.200

12 tháng 7 Cái 48.000.000 336.000.000



Độ ồn: 45 – 55 dB
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): khoảng 1.850 x 600 x 400
mm
Môi chất lạnh (Gas): R410A hoặc R32 (dòng mới tiết kiệm
điện, thân thiện môi trường)
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): khoảng 1.250 x 950 x 400
mm
Độ ồn: 39-65 dB
Làm lạnh nhanh (Powerful/ Turbo)
Tự động đảo gió
Hẹn giờ bật/tắt
Lọc bụi thô, khử mùi cơ bản

8 Loại 8

Điều Hòa 24000BTU 1 chiều
- Công suất làm lạnh 7.1kW ~ 24,200BTU
- 1 chiều Inverter, ga R32
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh 2.51kW
- Độ ồn: 45-27
- Giới hạn hoạt động: 14 to 25oCWB
- Dàn trao đổi nhiệt: Micro chanel
- Máy nén Swing dạng kín
- Trọng lượng: 41kg
- Độ ồn làm lạnh / chế độ ban đêm: 20-48
- Giới hạn hoạt động: 19 to 46°CDB

12 tháng 3 Cái 39.000.000 117.000.000

9 Loại 9

Công Suất 24000BTU - 2 chiều
Công suất làm lạnh: 24,200 BTU
Công suất sưởi ấm: 24,200 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 35 - 45m²
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Loại máy: Điều hoà 2 chiều (có sưởi ấm)
Công suất tiêu thụ điện trung bình: Làm lạnh ≤7.1 kW/h,
Sưởi ấm ≤7.1 kW/h
Tiện ích: Luồng gió 3 chiều, Mắt thần Econo, Hẹn giờ bật tắt
máy
Chế độ tiết kiệm điện: Inverter
Kháng khuẩn khử mùi: Phin lọc xúc tác quang Apatit Titan
khử mùi diệt khuẩn
Chế độ làm lạnh nhanh: Powerful
Chế độ gió: Đảo Gió Tự Động (Lên & Xuống), Phương

12 tháng 3 Cái 42.000.000 126.000.000



ngang (cánh đảo gió di chuyển qua - lại)
Loại Gas sử dụng: R-32

10 Loại 10

Công suất 48.000 BTU- 2 chiều Loại máy: Tủ đứng – 2
chiều (Làm lạnh & Sưởi ấm);
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 70 - 90 m²;
Điện năng
Điện áp: 3 pha, 380 – 415V / 50Hz.;
Công suất tiêu thụ trung bình: ~ 5.3 – 6.0 kW/h (tùy chế độ).
Tính năng nổi bật
Hoạt động ổn định ở môi trường khắc nghiệt.
Chế độ Turbo làm lạnh/sưởi nhanh.
Tự khởi động lại khi có điện.( tùy hãng).
Bảo vệ điện áp cao/thấp, an toàn cho máy nén
Loại Gar sử dụng: R410A

12 tháng 3 Cái 65.000.000 195.000.000



Kế nối mạng: LAN 10/100/1000Mbps; Cổng kết nối:
USB, Audio, LAN, HDMI, VGA,
Monitor LED 21.5" LED độ phân giải: 1920x1080 tích
hợp loa
Keyboard tích hợp 3 cổng USB + Mouse USB Optical;
Hệ điều hành: Windows 10 pro 64-bit hoặc Windows 11;
Lưu điện: UPS500VA

II MÁY TÍNH XÁCH TAY 647 12.722.650.000

1 Loại 1

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5 (Thế hệ thứ 11)
Bộ nhớ đệm: 12MB Intel® Smart Cache
Bộ nhớ RAM: 8GB
Loại ổ đĩa cứng: SSD 256GB
Bộ xử lý đồ họa: Intel Graphics
Màn hình: 14 inch trở lên, FHD (1920x1080)
Kết nối: Wifi, Bluetooth
Webcam: HD
Cổng giao tiếp: USB, HDMI, LAN, jack 3.5mm…
Hệ điều hành: Windows 10 pro 64-bit hoặc Windows 11

Châu Á 12 tháng 47 Cái 14.950.000 702.650.000

2 Loại 2

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5 (Thế hệ thứ 12 trở lên)
Bộ nhớ đệm: Intel® Smart Cache 12MB
Bộ nhớ RAM: 16GB
Loại ổ đĩa cứng: SSD 512GB
Bộ xử lý đồ họa: Intel® Graphics
Màn hình: 14 inch trở lên, FHD (1920x1080)
Kết nối: Wifi, Bluetooth
Webcam: HD Cổng giao tiếp: USB, HDMI, LAN, jack
3.5mm…Hệ điều hành: Windows 11

Châu Á 12 tháng 590 Cái 19.950.000 11.770.500.000

3 Loại 3
Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7 (Thế hệ thứ 12 trở lên)
Bộ nhớ đệm: Intel® Smart Cache 12MB
Bộ nhớ RAM: 16 GB
Loại ổ đĩa cứng: SSD 1TB

Châu Á 12 tháng 10 Cái 24.950.000 249.500.000



Bộ xử lý đồ họa: Intel® Graphics
Màn hình: 15,6 inch, FHD (1920x1080)Kết nối: Wifi,
Bluetooth
Cổng giao tiếp: USB, HDMI, Audio Jack (Headphone /
Microphone), Hệ điều hành: Windows 11

III Máy tính bảng 2 49.900.000

1 Loại 1

Máy tính bảng
Thiết kế & Trọng lượng
Kích thước: Dài 285.4 mm - Ngang 185.4 mm - Dày 5.7
mm
Trọng lượng sản phẩm: 571 g; Chuẩn kháng nước / Bụi
bẩn: IP68
Chất liệu: Khung viền: Armor aluminum, Mặt lưng máy:
Armor aluminum
Bộ xử lý
CPUModel: Dimensity 9300+; Số nhân: 8; Dung lượng
RAM: 12 GB
Màn hình: Kích thước màn hình: 12.4 inch; Công nghệ
màn hình: Dynamic AMOLED 2X
Độ phân giải: 1752 x 2800 Pixels
Chuẩn màn hình: Dynamic AMOLED 2X; Màu màn hình:
16 Triệu; Tần số quét: 120 Hz
Chip đồ hoạ (GPU): ARM Immortalis G720; Dung lượng
(ROM): 256 GB; Danh bạ lưu trữ: Không giới hạn
Thẻ nhớ ngoài: MicroSD; Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa: 1.5 TB
Số camera sau: Double rear camera; Resolution: 13.0 MP;
Resolution: 8.0 MP
Quay phim: 4K 2160p@30fps
Bảo mật: Mở khóa vân tay dưới màn hình
Cổng giao tiếp: Cổng sạc: Type C
Wifi: Wifi 6E, 802.11 a/b/g/n, MIMO, Wi-Fi Direct

Châu Á 12 tháng 2 Cái 24.950.000 49.900.000



GPS: GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS
Bluetooth: v5.3; Kết nối khác: Bluetooth
Loại PIN: Pin Li-ion; Dung lượng pin: 10090 mAh
Hệ điều hành OS: Android; Version: Android 14
Phụ kiện trong hộp: Dây cáp sạc, Sách HDSD, Bút cảm
ứng"

IV MÁY IN A4 788 9.717.550.000

1 Loại 1

Loại máy in: in laser - đen trắng;
Khổ giấy: A4, B5, A5...;
Tốc độ in: 12 trang/phút (A4);
Độ phân giải (B&W): 600x600 dpi (up to 1200dpi x
600dpi);
Cổng giao tiếp: USB; Bộ nhớ: 2MB;
Mô phỏng ngôn ngữ: CAPT; Điện: AC 230V;
Hệ thống tương thích: Microsoft Windows 10 (32,64 bit)

Châu Á 12 tháng 9 Cái 5.000.000 45.000.000

2 Loại 2

Loại máy in nhiệt
Công nghệ in: truyền nhiệt trực tiếp
Có thể in mã vạch và in hoá đơn
Độ phân giải: 203 dpi; Tốc độ tối đa: 250 mm/s
Bộ nhớ: DRAM: 8MB, FLASH: 8MB
Bề rộng khổ in: 108mm
Khổ giấy tối đa: 110mm; Kết nối: USB
Sử dụng giấy decal nhiệt, hoặc giấy nhiệt để in hoá đơn
Hỗ trợ HĐH: Windows 10(32-bit/64-bit),…

Châu Á 12 tháng 30 Cái 5.500.000 165.000.000

3 Loại 3

Loại máy in: in laser đơn sắn, 2 mặt tự động;
Tốc độ: 33 trang/ phút khổ A4.
Khổ giấy tối đa: A4.
Độ phân giải máy in: 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi.
Bộ nhớ chuẩn: 1GB.
Hỗ trợ in hai mặt tự động
Khay giấy tiêu chuẩn: 250 tờ; Khay tay: 100 tờ.
Cổng kết nối: USB, LAN, Wireless

Châu Á 12 tháng 27 Cái 7.000.000 189.000.000



4 Loại 4

Loại máy in: Máy in phun màu
Kích thước giọt mực: 1.5pl
Khổ giấy: A4, A5, A6, B5, letter…
Công suất đầu vào:
Tối đa 80 tờ Giấy thường A4 (80g/m 2 ) 20 tờ Giấy ảnh
bóng cao cấp
Dung lượng đầu ra:
Tối đa 50 tờ Giấy thường A4 Tối đa 20 tờ Giấy ảnh bóng
cao cấp
Tốc độ in:
Tiêu chuẩn : 8 trang / phút (Trắng đen / Màu)
In nháp : 22 trang / phút (Trắng đen / Màu) (Giấy thường
75 g/m²)
In ảnh : Lên đến 12 s/ảnh (Khổ 10×15)
Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi
Cổng giao tiếp: USB/ WIFI
Sử dụng hệ thống mực liên tục chính hãng .

Châu Á 12 tháng 3 Cái 8.500.000 25.500.000

5 Loại 5

Loại máy in 2 mặt tự động
Công nghệ in: In Laser
Màn hình hiển thị LCD 2 dòng
Tốc độ 1 mặt: 38trang/ phút khổ A4 và 38 trang/ phút khổ
Letter
Khổ giấy tối đa: A4/Letter
In đảo mặt: có
Độ phân giải: 600x 600dpi up to 1200 x 1200 dpi
Bộ nhớ chuẩn: 256 MB
Bộ xử lý CPU: 1200 MHz
Đầu vào xử lý giấy: Khay đa năng 100 tờ 1, Khay đầu vào
250 tờ 2
Đầu ra xử lý giấy: Ngăn giấy ra 150 tờ
Hỗ trợ HĐH: Windows 11; Windows 10;Windows
7; Android; iOS; Hệ điều hành di động; macOS 10.15

Châu Á 12 tháng 6 Cái 9.950.000 59.700.000



Catalina, MacOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Hệ
điều hành Chrome
Cổng kết nối: 1 USB 2.0 tốc độ cao; 1 máy chủ USB ở
phía sau; Mạng Gigabit Ethernet 10/100 / 1000BASE-
T; 802.3az (EEE)

6 Loại 6

Loại máy in 2 mặt tự động
Tốc độ 1 mặt : 40 trang/ phút khổ A4 và 42 trang/ phút
khổ Letter
Khổ giấy tối đa : A4/Letter.
In hai mặt tự động (Duplex).
Độ phân giải : 600 x 600 dpi, up to1200 x 1200 dpi.
Bộ nhớ chuẩn : 1GB.
Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ; Khay đa năng : 100 tờ;
Khay giấy ra : 150 tờ.
Hỗ trợ HĐH :Windows 11; Windows 10; Windows Cổng
kết nối : USB 2.0,RJ45.

Châu Á 12 tháng 713 Cái 12.950.000 9.233.350.000

V MÁY PHOTOCOPY 126 13.060.000.000

1 Loại 1

Chức năng chuẩn; Copy - In mạng - Quét màu
Tốc độ sao chụp/in; 30 trang A4/phút
Màn hình; Màn hình hiển thị LCD
Bộ nhớ trong: 1GB.
Thời gian khởi động: ≥13 giây
Khổ giấy; A5-A3
Trữ lượng giấy (chuẩn); 350 tờ, trong đó: 02 khay gầm x
250 tờ, 01 khay tay x 100 tờ
Định lượng giấy; 64-157 g/m2
Bộ nạp và đảo bản gốc tự động ; Có sẵn
Thời gian cho bản chụp đầu tiên; ≥5 giây
Độ phân giải; 600 x 600 dpi
Tỷ lệ phóng thu; Tùy chỉnh: 25% - 400% (0,1% mỗi bước)
Sao chụp liên tục; Từ 1 đến 999 cho mỗi lần đăt lệnh

Châu Á 24 tháng 4 Cái 60.000.000 240.000.000



2 Loại 2

Chức năng chính : Copy + In + Scan ; Tốc độ sao chụp/in:
45trang A4/phút
Màn hình cảm ứng LCD màu 10.1 inch,cảm ứng đa điểm
Bộ nhớ RAM: 8 GB Dung lượng ổ cứng: 256 GB ; Thời
gian khởi động: 16 giây
Khổ giấy: Khay 1 :A6-A3; Khay 2: A5-SRA3; Khay tay :
A6-SRA3
Trữ lượng giấy (chuẩn): 1.150 tờ, trong đó:02 khay gầm x
500 tờ + 01 khay tay x 150 tờ
Hỗ trợ in phong bì và bưu thiếp: Khay 1
Bộ nạp và đảo bản gốc tự động : Lên tới 300 bản gốc; A6-
A3; 35-210 gsm; Quét 2 mặt cùng lúc
ADF Cảm biến xác định kéo đúp (kẹp díp) bản gốc: Có
sẵn
Kích thước hệ thống: [ R x S x C ] 615 x 688 x 961 mm
Trọng lượng hệ thống: Xấp xỉ 98 kg; Nguồn điện: 240V-
50Hz
Thời gian cho bản chụp đầu tiên: 3.8 giây ; Độ phân giải:
600 x 600 dpi
Tỷ lệ phóng thu: Tùy chỉnh: 25% - 400% (0,1%mỗi
bước), thu phóng tự động
Sao chụp liên tục: Từ 1 đến 9999
Độ phân giải in: 1800 x 600; In từ thẻ nhớ USB: Có sẵn
Giao tiếp: 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;Wi-Fi
802.11 b/g/n/ac (tùy chọn)
Ngôn ngữ in: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 ( CPSI
3016); XPS
Hệ điều hành: Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64),
Windows 10 (32/64)

Châu Á 24 tháng 30 Cái 90.000.000 2.700.000.000

3 Loại 3
Tính Năng: Copy - In mạng - Scan màu
Màn hình: Màn hình cảm ứng LCD màu 10.1 inch
Bộ nhớ: Ram 5 GB ; bộ nhớ lưu trữ 128GB (SSD)

Châu Á 24 tháng 92 110.000.000 10.120.000.000



Tốc độ sao chụp/in: 55 trang A4/phút
Tốc độ quét
Thời gian khởi động: Khoảng 15 giây
Thời gian bản in đầu tiên:~ 3,5 giây
Trữ lượng giấy
1.150 tờ tiêu chuẩn trong đó:
02 khay gầm x 500 tờ
01 khay tay x 150 tờ
Độ phân giải in: 600 x 600 dpi
Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi
Giao diện kết nối: 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB
2.0;
Định dạng file: TIFF, PDF, JPEG.
Điện năng tiêu thụ: 220–240 V / 50/60 Hz;
Tỷ lệ phóng thu: Tùy chỉnh: 25% - 400% (0,1% mỗi bước)
Sao chụp liên tục: Từ 1 đến 9999

VI ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ 368 7.103.000.000

1 Loại 1

Công suất: 9000BTU - 1 chiều
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15m²
Loại máy: Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU
Tiêu thụ điện: ≤ 833W
Công nghệ tiết kiệm điện: Eco
Khả năng lọc không khí: Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi
Lọc bụi mịn
Công nghệ làm lạnh
Chế độ gió: Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống
Công nghệ làm lạnh nhanh: Turbo
Tiện ích: Chế độ quạt gió, Tự động hẹn giờ bật/tắt máy,
Chức năng hút ẩm, Chức năng Turbo, Làm lạnh nhanh
chóng, Chức năng I-feel, Tự động cảm biến nhiệt độ

Châu Á 12 tháng 29 Cái 13.000.000 377.000.000



phòng, Chức năng iClean, Tự động làm sạch dàn, Tự khởi
động lại sau khi có điện, Cơ chế bảo vệ an toàn kép phát
hiện rò rỉ thông minh.
Loại Gas sử dụng: R32

2 Loại 2

Công suất 12.000 BTU- 1 chiều
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15 - 20 m2 ;
Loại máy: Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh);
Công Suất: Chế độ làm lạnh (Btu/h): 12000; HP: 1.5
Nguồn điện: 220-240V ~ /1P /50Hz
Điện năng tiêu thụ: Chế độ làm lạnh (W): 1.105
Dòng điện định mức (A): ≤ 5.3
Hiệu suất năng lượng E.E.R (W/W): 3.01
Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) (m³/h): 550/340
Môi làm lạnh: Gas R32
Công nghệ làm lạnh nhanh TURBO làm lạnh thần tốc
Công nghệ cảm biến nhiệt
Tiện lợi hơn với tính năng tự làm sạch

Châu Á 12 tháng 134 Cái 15.000.000 2.010.000.000

3 Loại 3

Công suất 18.000 BTU- 1 chiều
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 35 m2;
Loại máy: Điều hoà 1 chiều (chỉ làm lạnh);
Công Suất: Chế độ làm lạnh (Btu/h): 18000 - HP: 2.0
Nguồn điện: 220-240V ~ /1P /50Hz
Điện năng tiêu thụ: Chế độ làm lạnh (W): ≤1724
Dòng điện định mức (A): ≤7.8
Hiệu suất năng lượng E.E.R (W/W): 3.06
Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp) (m³/h): 870/420
Môi làm lạnh: Gas R32

Châu Á 12 tháng 42 Cái 19.500.000 819.000.000

4 Loại 4

Công suất 9000 BTU - 2 Chiều
Công suất sưởi ấm: 9.000 BTU;
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15 m2;
Loại máy:Điều hoà 2 chiều (có sưởi ấm);
Gas: R32

Châu Á 12 tháng 48 Cái 15.000.000 720.000.000



Điện áp/tấn số/pha: 220-240/50/1
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h): ~9000/ 9300
Điện năng tiêu thụ (Lạnh/nóng) (W): ≤894/900
Dòng điện lạnh/nóng (A): ≤4.06/4.09
Hiệu năng EER (Lạnh/nóng) (W/W): 3.95
Lưu lượng gió khối trong (mét khối/h): 450/450/400
Chức năng tự làm sạch thông minh giúp ngăn ngừa sự
hình thành vi khuẩn, nấm mốc trong dàn lạnh
Trang bị bộ lọc Carbon hoạt tính có khả năng khử mùi khó
chịu trong phòng, đồng thời bộ lọc này còn giúp loại bỏ
các loại bụi bẩn và các chất gây dị ứng như phấn hoa, lông
thú nuôi…

5 Loại 5

Công suất 12000BTU- 2 chiều
Loại máy: Treo tường 2 chiều; Công suất: 12000BTU
Gas: R32; Phạm vi làm lạnh: 15m² - 20m²
Công suất
Chế độ làm lạnh(Btu/h): 12000; Chế đọ sưởi ấm(Btu/h):
12000
HP: 1.5; Nguồn điện: 220-240V/1P /50Hz
Điện năng tiêu thụ
Chế độ làm lạnh(W): ≥ 930; Chế độ sưởi ấm(W): ≥ 940
Dòng điện định mức
Chế độ làm lạnh(A): Chế độ làm lạnh(A): ≥4.2; Chế độ
sưởi ấm(A): ≥4.3
Hiệu suất năng lượng CSPF (W/W): 3.88;
Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp)(m³/h): 600-420
Công nghệ làm lạnh nhanh TURBO ; Công nghệ cảm biến
nhiệt
Tiện lợi hơn với tính năng tự làm sạch

Châu Á 12 tháng 12 Cái 19.000.000 228.000.000

6 Loại 6
Công suất 18000BTU- 2 chiều
Loại máy: Treo tường 2 chiều; Công suất: 18000BTU
Gas: R32; Phạm vi làm lạnh: 20m² - 30m²

Châu Á 12 tháng 87 25.000.000 2.175.000.000



Công suất
Chế độ làm lạnh(Btu/h): 18000; Chế đọ sưởi ấm(Btu/h):
18500
HP: 2.0; Nguồn điện: 220-240V/1P /50Hz
Điện năng tiêu thụ
Chế độ làm lạnh(W): Chế độ làm lạnh(W): ≥1450; Chế độ
sưởi ấm(W): ≤1500
Dòng điện định mức
Chế độ làm lạnh(A): 6.6; Chế độ sưởi ấm(A): 6.8
Hiệu suất năng lượng CSPF (W/W): 3.75
Lưu lượng gió(Cao/TB/Thấp)(m³/h): 890-650
Công nghệ làm lạnh nhanh TURBO
Công nghệ cảm biến nhiệt
Tiện lợi hơn với tính năng tự làm sạch

7 Loại 7

Công Suất 28000BTU - 1 chiều
Loại máy: Điều hòa cây (tủ đứng), 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Công suất làm lạnh: ~ 28.000 BTU (≈ 8.2 kW)
Diện tích/không gian phù hợp: 40 – 50 m² (hoặc thể tích
khoảng 120 – 150 m³)
Điện áp: 220 – 240V / 50Hz (một số dòng 3 pha: 380 –
415V/50Hz)
Công suất điện tiêu thụ: khoảng 2.7 – 3.2 kW/h
Dòng điện định mức: 5 – 15A (tùy hãng)
Lưu lượng gió: 530-1.200
Độ ồn: 45 – 55 dB
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): khoảng 1.850 x 600 x 400
mm
Môi chất lạnh (Gas): R410A hoặc R32 (dòng mới tiết
kiệm điện, thân thiện môi trường)
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): khoảng 1.250 x 950 x 400
mm
Độ ồn: 39-65 dB

Châu Á 12 tháng 7 Cái 48.000.000 336.000.000



Làm lạnh nhanh (Powerful/ Turbo)
Tự động đảo gió
Hẹn giờ bật/tắt
Lọc bụi thô, khử mùi cơ bản

8 Loại 8

Điều Hòa 24000BTU 1 chiều
- Công suất làm lạnh 7.1kW ~ 24,200BTU
- 1 chiều Inverter, ga R32
- Điện năng tiêu thụ làm lạnh 2.51kW
- Độ ồn: 45-27
- Giới hạn hoạt động: 14 to 25oCWB
- Dàn trao đổi nhiệt: Micro chanel
- Máy nén Swing dạng kín
- Trọng lượng: 41kg
- Độ ồn làm lạnh / chế độ ban đêm: 20-48
- Giới hạn hoạt động: 19 to 46°CDB

Châu Á 12 tháng 3 Cái 39.000.000 117.000.000

9 Loại 9

Công Suất 24000BTU - 2 chiều
Công suất làm lạnh: 24,200 BTU
Công suất sưởi ấm: 24,200 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 35 - 45m²
Công nghệ Inverter: Có Inverter
Loại máy: Điều hoà 2 chiều (có sưởi ấm)
Công suất tiêu thụ điện trung bình: Làm lạnh ≤7.1 kW/h,
Sưởi ấm ≤7.1 kW/h
Tiện ích: Luồng gió 3 chiều, Mắt thần Econo, Hẹn giờ bật
tắt máy
Chế độ tiết kiệm điện: Inverter
Kháng khuẩn khử mùi: Phin lọc xúc tác quang Apatit
Titan khử mùi diệt khuẩn
Chế độ làm lạnh nhanh: Powerful
Chế độ gió: Đảo Gió Tự Động (Lên & Xuống), Phương
ngang (cánh đảo gió di chuyển qua - lại)
Loại Gas sử dụng: R-32

Châu Á 12 tháng 3 Cái 42.000.000 126.000.000



10 Loại 10

Công suất 48.000 BTU- 2 chiều Loại máy: Tủ đứng – 2
chiều (Làm lạnh & Sưởi ấm);
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 70 - 90 m²;
Điện năng
Điện áp: 3 pha, 380 – 415V / 50Hz.;
Công suất tiêu thụ trung bình: ~ 5.3 – 6.0 kW/h (tùy chế
độ).
Tính năng nổi bật
Hoạt động ổn định ở môi trường khắc nghiệt.
Chế độ Turbo làm lạnh/sưởi nhanh.
Tự khởi động lại khi có điện.( tùy hãng).
Bảo vệ điện áp cao/thấp, an toàn cho máy nén
Loại Gar sử dụng: R410A

Châu Á 12 tháng 3 Cái 65.000.000 195.000.000



Phụ lục 03
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm tập trung cấp địa phương tỉnh Điện Biên năm 2025

(Kèm theo Quyết định số: 2770 /QĐ-SKHCN ngày 12 /11/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên)

Stt Tên chủ
đầu tư

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(Đồng Việt
Nam)

Nguồn vốn

Hình
thức lựa
chọn
nhà
thầu

Phương
thức
lựa
chọn
nhà
thầu

Thời
gian
tổ
chức
lựa
chọn
nhà
thầu

Thời
gian
bắt
đầu tổ
chức
lựa
chọn
nhà
thầu

Loại
hợp
đồng

Thời
gian
thực
hiện
gói
thầu

Tùy
chọn
mua
thêm

Tên gói
thầu

Tóm tắt công
việc chính của
gói thầu

1 SởKhoa
học và
Công
nghệ
tỉnh
Điện
Biên

Cung cấp
máy móc,
thiết bị

Cung cấp và lắp
đặt máy móc,
thiết bị mua
sắm tập trung
cấp địa phương
tỉnh Điện Biên
năm 2025

62.677.100.000

Ngân sách
nhà nước, từ
nguồn thu
hợp pháp
theo quy
định của
pháp luật của
các cơ quan
nhà nước,
đơn vị sự
nghiệp công
lập.

Đấu thầu
rộng rãi,
qua
mạng,
trong
nước

Một
giai
đoạn
một túi
hồ sơ

45
ngày

Quý
IV
năm
2025

Thỏa
thuận
khung

45
ngày Không

2

Lập hồ sơ
mời thầu;
đánh giá
hồ sơ dự
thầu

Lập hồ sơ mời
thầu; đánh giá
hồ sơ dự thầu

97.937.658
Chỉ định
thầu rút
gọn

15
ngày

Quý
IVnăm
2025

Trọn
gói

15
ngày Không

Tổng giá gói thầu 62.775.037.658


